
 
 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH 

CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên Thủ tục hành chính Trang 

I LĨNH VỰC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1  

1.012975 

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học 4 - 6 

2  

1.012973 

Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập 
6 - 9 

3  

1.012972 

Cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động trở lại 
9 - 10 

4  

1.012971 

Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non 

độc lập 
10 - 13 

5  

1.012974 

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập trường) 13 - 15 

6 

 

 

3.000309 

Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm 

non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và 

chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở 

16 - 19 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 

1  

1.012962 

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 
19 - 23 

2 
 

1.012961 

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 
23 - 28 

3 
 

1.006445 

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ 
28 - 36 

4 
 

1.006444 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục trở lại 
36 - 37 

5 
 

1.006390 

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục 
37 - 40 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1 

 

 

2.002284 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập trực thuộc xã 

41 - 46 

2 

 

 

2.001960 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia 

chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu 

46 - 51 
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tư nước ngoài 

IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1  

1.012970 

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 
51 - 52 

2 
 

1.012969 

Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng 

đồng 
52 - 54 

3  

3.000308 

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập trung tâm) 54 - 59 

4  

3.000307 

Sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng 
59 - 62 

V LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

1  

1.012963 

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 
62 - 67 

2 
1.004563 

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 67 - 70 

3  

2.001842 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 
70 - 73 

4  

1.004552 

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 
73 - 74 

5  

1.001639 

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập trường tiểu học) 74 - 78 

6 1.005099 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 79 - 84 

VI LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

1 
 

1.012964 

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở 

84 - 89 

2 

 

1.012968 
Giải thể trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (Theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân thành lập trường) 

89 - 91 

3 
1.012967 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 
91 - 99 

4 
 

1.012966 

Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo 

dục trở lại 

99 - 100 

5 
 

1.012965 

Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo 

dục 

100 - 103 

6 2.001904  Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 103 - 104 

7 1.005108  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 104 - 105 

8 2.002481  Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 105 - 106 
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9 2.002483  Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài 106 - 107 

10 2.002482  Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước 108 - 109 

11 3.000182  Tuyển sinh trung học cơ sở 109 - 110 

VII 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC 

DÂN 

1  

2.002770 

Xét duyệt học sinh bán trú, học viên bán trú hỗ trợ kinh phí, 

hỗ trợ gạo 
111 - 114 

2  

2.002771 

Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo 
114 - 117 

3 

 

 

 

1.008725 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư 

thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư 

sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

117 - 119 

4 

 

 

1.008724 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
119 - 121 

5  

1.000691 

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 
121 - 133 

6  

1.000288 

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 
133 - 144 

7  

1.000280 

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
144 - 155 

8 

 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng    

học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo 

dục 

155 - 159 

9 1.001622  Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 159 - 163 

10 1.005143 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 163 - 166 

11 
1.003702 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh 

trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 
166 - 174 

12 1.002407 Xét, cấp học bổng chính sách 174 - 180 

13 
1.008951 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 
180 - 182 

14 
1.008950 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao 

động làm việc tại khu công nghiệp 
182 - 186 

VIII LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 

1  

3.000468 

 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (tại cấp xã) 
186 - 188 

2  

3.000467 

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp xã) 
188 - 190 
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Phần II  

NỘI DUNG TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC NIÊM YẾT  

I. LĨNH VỰC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã xem xét, quyết định việc cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong 

huyện 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học (theo Mẫu số 09 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

(theo Mẫu số 09 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP. 
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 Mẫu số 09. Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../TTr-….. 

V/v đề nghị ………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi: ..................(3) ...................... 

 

1. Tên cơ sở giáo dục: .......................................... (2) ...................... ...................... 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có) ............. ...................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...... ...................... ...................... (4) ............................ 

- Số điện thoại: ……………………………., Fax: …………………………… 

- Website: ………………………….., Email: …………………….…………… 

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

[Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn 

bản]. 

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục: [Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, 

năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn bản]. 

5. Các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học: 

…………………………………(5)....................................... 

6........................ (2).............. cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về 

giáo dục và quy định của pháp luật có liên quan. 

  

Nơi nhận: 

- …….. 

- …….. 

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ sở giáo dục đề nghị thực hiện chương trình. 

(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện chương trình giáo dục cấp tiểu học. 

(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(5) Ghi rõ số lượng, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (kèm theo bản sao 

văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách cơ sở giáo dục); danh mục phòng học, thiết bị, 

tài liệu giảng dạy và học tập. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục đề nghị thực hiện chương trình. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học. 

Phòng học bảo đảm đúng quy cách, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy 

định về vệ sinh trường học; bảo đảm điều kiện cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử 

dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có các thiết bị, tài liệu giảng dạy và học tập phù hợp với chương trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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2. Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 8 Phụ I kèm theo 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực 

tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non 

trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các điều kiện sáp nhập, 

chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non và cho phép hoạt động 

giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Hồ sơ sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập 

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, 

tách 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

Hồ sơ sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non 

độc lập dân lập, tư thục (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng 

số vốn góp đối với việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập dân lập, tư thục 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ Phụ lục 

II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP em, giáo viên hoặc 

người chăm sóc trẻ em; phương án xử lý tài chính, tài sản, 

đất đai và các vấn đề khác có liên quan. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo 

dục mầm non độc lập dân lập, tư thục (theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP) 
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Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

 

.....(1)..... 

....(2).... 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Số: ...... /.....-..... 

V/v ...(3)..... 

......, ngày... tháng... năm ...... 

 

Kính gửi:..................(4).................... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo 

dục: ..................................................................................................................  

2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục .................................. 

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập: 

a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:........................................................... ...........................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................. (5)................................. 

- Số điện thoại:.......................................... Fax:............................................ 

- Website (nếu có):................................... Email:..........................................  

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin 

như mục a nêu trên. 

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:..................................................................................... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ............................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................... (5).................................... 

- Số điện thoại:........................................... Fax:..........................................  

- Website (nếu có):........................................ Email:....................................... 

- Chức năng, nhiệm vụ:................................................................................ 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách: 

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:........................................................ 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.......................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................ (5)..................................  

- Số điện thoại:.......................................... Fax:............................................  
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- Website (nếu có):................................... Email:........................................  

b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: 

- Tên cơ sở giáo dục:........................................................................................ 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.............................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................(5).................................... 

- Số điện thoại:............................................ Fax:............................................  

- Website (nếu có):...................................... Email:........................................  

- Chức năng, nhiệm vụ:.................................................................................. 

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như 

mục b nêu trên. 

(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục) 

 Đề nghị................. (4)................ xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- .... 

- ..... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, 

sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp 

là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập. 

(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố. 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-

2024 
Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

12-06-

2025 
Chính phủ 
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3. Cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động trở lại 

a) Trình tự thực hiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục 

thì cơ sở giáo dục mầm non độc lập thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được thông báo của cơ sở giáo dục mầm non độc lập, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động trở lại hoạt động trở lại và 

công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:  

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt 

động cơ sở giáo dục mầm non độc lập được khắc phục kèm theo 

minh chứng 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 7 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX) 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập hoạt động trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn bị đình 

chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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4. Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

a) Trình tự thực hiện:  

Đối với thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập 

Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập gửi 01 bộ hồ 

sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc 

trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho tổ chức, cá nhân; 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập khi 

đủ điều kiện theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện phải thông báo cho tổ chức, 

cá nhân đề nghị và nêu rõ lý do. 

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

(theo Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

- Hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập công lập 

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Hồ sơ cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm cơ sở giáo dục mầm non 

độc lập 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Văn bản pháp lý xác nhận về số tiền đầu tư thành lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập dân lập, tư thục bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp 

với quy mô dự kiến tại thời điểm thành lập 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Tờ trình đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc 

lập dân lập, tư thục (theo Mẫu số 08 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo 

dục mầm non độc lập dân lập, tư thục (theo Mẫu số 08 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 08. Tờ trình đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập 

dân lập, tư thục 

….…. 
_____________ 

Số: …../…. 

V/v đề nghị ……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: ................(1)................. 

 

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm 

non độc lập dân lập, tư thục: .............................................  

2. Thông tin về cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục đề nghị cho phép 

thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục mầm non độc lập:................................................................  

- Địa chỉ: ……………………………(2)...................................................... 

- Điện thoại:..........................................................................................................  

3. Chức năng, nhiệm vụ: ………………………(3)....................................... 

4. Quy mô của cơ sở giáo dục mầm non độc lập:......................... (4).............  

5. Cơ sở vật chất, thiết bị:............................................... (5)..................................  

6. Cơ cấu tổ chức:......................................................... (6)....................................  

7. Tài chính: ………………………………………(7)....................................... 

8. Chương trình giáo dục mầm non: Có kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục 

trẻ em và thực đơn cho trẻ nếu có tổ chức ăn bán trú kèm theo. 

Kính đề nghị ............................... xem xét và phê duyệt. 

  

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Người có thẩm quyền cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục cơ 

sở giáo dục mầm non độc lập. 

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(3) Ghi rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục mầm non độc lập. 

(4) Ghi rõ tổng số và loại nhóm/lớp, tổng số trẻ phân theo lứa tuổi. 

(5) Ghi rõ khối công trình (nhà riêng ghi rõ mấy tầng sử dụng, chung cư ghi rõ 

tầng sử dụng); số phòng chăm sóc trẻ, diện tích mỗi phòng, diện tích bình quân/trẻ; diện 

tích nhà vệ sinh, bếp (nếu tổ chức ăn bán trú); diện tích chỗ chơi cho trẻ; hệ thống phòng 

cháy chữa cháy; trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học liệu, tài liệu theo quy định. 

(6) Ghi rõ số lượng, trình độ của đội ngũ quản lý chuyên môn, giáo viên và nhân 

viên (kèm theo Hợp đồng làm việc đã được ký giữa tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

cơ sở giáo dục mầm non độc lập với đội ngũ quản lý chuyên môn, giáo viên, nhân viên 

của cơ sở giáo dục mầm non độc lập). 

(7) Ghi rõ từng nguồn vốn bảo đảm hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc 
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lập và số vốn tương ứng với từng nguồn; kế hoạch sử dụng vốn. 

(8) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành 

lập và cho phép hoạt động giáo dục cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trường hợp là cá 

nhân không phải đóng dấu. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có địa điểm, cơ sở vật chất 

tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đáp ứng các yêu cầu của chương trình 

giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có kế hoạch giáo dục, tài liệu, học liệu đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo 

dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động bảo đảm về số 

lượng, đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục 

mầm non.  

Quy mô của nhóm, lớp trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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5. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trường) 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Phụ lục I 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc 

trực tiếp tới Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giải thể, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét quyết định việc giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, 

đất đai và các vấn đề khác có liên quan đến cơ sở giáo dục mầm 

non độc lập 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo 

Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giải thể. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non 

độc lập (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ). 
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Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi:...............(4)..................... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: ... 

2. Đề nghị giải thể:............................................. (3).........................................  

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể: 

a) Tên cơ sở giáo dục:.............................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................  

b) Thuộc:  ...........................................................................................  

c) Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................  

d) Số điện thoại:........................................... ,.. Fax:............................................  

Website:........................................................ 

Email:......................................................  

đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ................/QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: .................................................................... 

5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục: 

a) Phương án giải quyết tài sản. 

b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

Đề nghị …………(4)............. xem xét, quyết định. 

 

 Nơi nhận: 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ 

sở giáo dục. 
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(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở 

hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục]. 

(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-

2024 
Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

12-06-

2025 
Chính phủ 
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6. Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non, trường 

tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù 

chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện:  

Nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 55 Phụ lục I kèm theo 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực 

tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 

bổ sung cho nhà trường, trung tâm; nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho người khuyết tật; 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các điều kiện thành 

lập lớp dành cho người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật; nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý do. 

Quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 10 Phụ lục II 

kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Tài liệu, minh chứng về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều 55 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP. 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc và 20 ngày, cụ thể:  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập lớp dành cho người 

khuyết tật;  

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã 
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chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan thẩm định các điều kiện thành 

lập lớp dành cho người khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại khoản 1 Điều 55 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định thành lập lớp dành cho người khuyết tật; nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ lý do. - Trường 

hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung 

cho nhà trường, trung tâm. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX) 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non/trường tiểu học/trường 

trung học cơ sở/trung tâm giáo dục thường xuyên/trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập lớp dành cho người khuyết tật (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ...........(4)........... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: 

............................................................................................................................. . 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục: ............................................................................................... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ................................................... 

- Địa chỉ trụ sở: ..........................................(5).................................................. 

- Số điện thoại:.............................................. Fax:.............................................  

- Website (nếu có):.............................................. Email:....................................  

4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3).............................................. 

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: ............................................................................ 

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3)...........) 

Đề nghị ...........(4)........... xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường 

hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Tên cơ sở giáo dục. 

(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố). 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Lớp dành cho người khuyết 

tật được thành lập hoặc cho phép thành lập trong trường mầm non, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây: 

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với phương thức 

giáo dục đối với người khuyết tật; 

- Có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng lực và 

trình độ đào tạo đáp ứng hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật; 

- Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học và hỗ trợ đáp ứng các quy định 

tại khoản 1 Điều 53 Phụ lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP: 

- Phòng học phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật, phòng chức năng tương 

ứng để thực hiện các hoạt động của trường; 

- Khu nhà ở cho học sinh đối với trường có người khuyết tật nội trú; 

- Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng để đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng 

nghiệp, dạy nghề; 

- Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của trường. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 

1. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường mầm non giải thể theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 của Luật Giáo 

dục: 

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp tới Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc giải thể trường mầm non; nếu chưa 

quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường 

mầm non (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án giải thể trường mầm non (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép giải thể trường 

mầm non của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân 

thành lập trường mầm non (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Đề án giải thể trường mầm non (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi:...............(4)..................... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: ... 

2. Đề nghị giải thể:............................................. (3)................................................  

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể: 

a) Tên cơ sở giáo dục:.........................................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):....................................................  

b) Thuộc:  ......................................................................................................  

c) Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................  

d) Số điện thoại:......................................... ,.. Fax:............................................  

Website:................................................. Email:......................................................  

đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ................/QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: .................................................................... 

5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục: 

a) Phương án giải quyết tài sản. 

b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

Đề nghị …………(4)............. xem xét, quyết định. 

 

 Nơi nhận: 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ 

sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở 
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hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục]. 

(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 
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Mẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

........., ngày..... tháng.... năm.... 

 

ĐỀ ÁN 

GIẢI THỂ................... (1) 
_________ 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục:.................. ..........................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................  

2. Thuộc: …………………………………………………………………… 

3. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................... (2)..........................  

4. Số điện thoại: …………………………, Fax: ................................................. 

Website:.......................................... , Email:......................................................  

5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số .........../QĐ-................ 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số .........../QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

8. Chức năng, nhiệm vụ:...............................................................................  

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ cấu tổ chức 

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi giải thể) 

4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo 

theo từng cấp học/chương trình giáo dục) 

5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 

…………………………………………………………………………………………

…… 
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III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ + [TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC] 

 

I. LÝ DO GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Phương án giải quyết tài sản. 

2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3) 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4) 

  

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục. 

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục. 

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính ph 
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2. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị cho phép thành lập trường mầm non dân lập, tư 

thục) gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 1 phụ lục I kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP  qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trường hợp trường mầm non chuyển địa điểm hoạt động giáo dục thì phải đáp 

ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm 

non, cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục quy định tại Điều 1 và Điều 2 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm 

non; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời 

hạn 20 ngày Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường mầm non; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non; nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường mầm non và nêu rõ lý do. 

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non (theo Mẫu số 10 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập 

trường mầm non có hiệu lực, nếu trường mầm non không được cho phép hoạt động giáo 

dục thì Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép 

thành lập trường. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm 

non (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non (theo 

Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn 

bản những nội dung cần chỉnh sửa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  
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- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 20 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp 

lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường mầm non; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non; nếu chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường mầm non và nêu rõ lý do. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập trường mầm non (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP). 

Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non (theo Mẫu số 02 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ...........(4)........... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: 

.............................................................................................................................. 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục: ............................................................................................... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ................................................... 

- Địa chỉ trụ sở: ..........................................(5).................................................... 

- Số điện thoại:....................................................... Fax:.................................  

- Website (nếu có):......................................................... Email:.........................  

4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3)............................................ 

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: ................................................................. 

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3)...........) 

Đề nghị ...........(4)........... xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường 

hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Tên cơ sở giáo dục. 

(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố). 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu. 
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Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

ĐỀ ÁN 

THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP ...(1)... 
_____________ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1) 

1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án. 

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương 

hoặc lĩnh vực. 

3. Nhu cầu giáo dục .......(2)……. tại địa phương, khu vực. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP 

1. Tên của cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.............................................  

3. Địa chỉ trụ sở: ..............................................(3)................................ 

- Số điện thoại:........................................................ Fax: ………………… 

- Website (nếu có):................................................. Email:.................................  

4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung 

tâm:........................ (kèm theo: sơ yếu lý lịch) 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:......................................................... (4)...............  

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:...................................... (5)................  

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Chương trình, nội dung giáo dục: .........................................(6)................... 

2. Các nội dung tích hợp (nếu có): .........................................(7).................... 

3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:.....................................  

4. Tài liệu giảng dạy và học tập: .............................................................. 

V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 

1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có):...................... 

vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập:.................................  

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác:.............................  

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ...........(8)............. 

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: ................................(9).............................................. 

VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo 

dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 
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giáo và người lao động). 

2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng. 

VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH 

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng 

giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối 

vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường. 

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm 

học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng. 

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ 

SỞ GIÁO DỤC 

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất. 

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương 

trình giáo dục. 

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý. 

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy. 

5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án. 

IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 (Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 

học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục) 

1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 

viên và người lao động. 

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất 

đai. 

3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học. 

4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có). 

 

 (11) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(10) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ sở giáo dục. 

(2) Ghi rõ cấp học. 

(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành 

phố). 

(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành. 

(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành. 

(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có). 

(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa 

cháy. 

(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn 
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phòng, giáo viên. 

(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng 

dấu. 

(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của 

cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Có đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan của địa phương nơi 

trường đặt trụ sở. 

Đề án xác định rõ muc̣ tiêu, nhiêṃ vu,̣ chương trình và nội dung giáo dục mầm 

non; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bi,̣ địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ 

máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường 

mầm non. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/N

Đ-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định 

số 

142/2025/N

Đ-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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3. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non 

trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trường mầm non; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non và cho phép hoạt động giáo dục; nếu 

chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mầm non (theo Mẫu 

số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường mầm non (theo Mẫu số 05 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mầm non.  

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường 

mầm non của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã., Quyết định cho phép hoạt động giáo 

dục đối với trường mầm non sau khi sáp nhập, chia, tách của của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường mầm 

non (theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường mầm non (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 
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 Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ……….(4)……….. 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: 

... 

2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục................................  

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập: 

a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.............................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………(5)....................................... 

- Số điện thoại: ............................................. Fax:............................................ 

- Website (nếu có): ............................... Email: ………………...……….. 

 [...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin 

như mục a nêu trên. 

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:...................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.........................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................... (5).................................. 

- Số điện thoại:........................................ Fax:............................................  

- Website (nếu có):.............................................. Email:....................................  

- Chức năng, nhiệm vụ: .................................................................................... 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách: 

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:....................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .............................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................... (5)............................  

- Số điện thoại: ...................................... Fax:.................................................... 

- Website (nếu có): ......................... Email: ……………………………….. 

b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: ………………. 
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- Tên cơ sở giáo dục:...........................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.............................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................... (5).............................  

- Số điện thoại:............................................... Fax:......................................  

- Website (nếu có):............................................. Email:..................................  

- Chức năng, nhiệm vụ:.............................................. .......................................  

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như 

mục b nêu trên. 

(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục) 

Đề nghị................................ (4)................ xem xét, quyết định. 

  

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, 

sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp 

là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập. 

(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 
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Mẫu số 05. Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

.........., ngày..... tháng..... năm .... 

 

ĐỀ ÁN ………….....(1)................. 
____________ 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP, CHIA, 

TÁCH 

 

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP 

A. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ NHẤT 

1. Thông tin chung 

- Tên cơ sở giáo dục:...............................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................  

- Thuộc:......................................................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:............................................... (2).....................  

- Số điện thoại:...................................... Fax:..................................................  

- Website (nếu có):..................................... Email:........................................  

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............./QĐ-.............. 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp; cơ quan cấp]. 

- Chức năng, nhiệm vụ:...........................................................................  

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 

3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và 

người lao động) 

4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi sáp nhập) 

5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình 

giáo dục) 

6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 
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[...]. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp 

nhập như tại Phần A nêu trên) 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI CHIA, TÁCH 

1. Thông tin chung 

- Tên cơ sở giáo dục:..................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................  

- Thuộc:  .....................................................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................... (2)....................  

- Số điện thoại:............................................... Fax:............................................  

- Website (nếu có):................................................. Email:.................................  

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............./QĐ-............... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

- Chức năng, nhiệm vụ:................................................................................  

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 

3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và 

người lao động) 

4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi chia, tách) 

5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình 

giáo dục) 

6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 

 

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP, CHIA, 

TÁCH 

1. Sự cần thiết 

2. Cơ sở pháp lý 

3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách 
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II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 

1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách 

2. Phương án sáp nhập, chia, tách 

a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động trong từng cơ sở giáo dục; 

b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai; 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học; 

d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, 

tách. 

3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục 

4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp 

 

Phần thứ ba 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 

(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: ....................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.................................................  

2. Thuộc: ................................................................................................. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................(2).......................................... 

4. Số điện thoại:.......................................................... Fax:..............................  

Website (nếu có): ................................................ Email:....................................  

5. Chức năng, nhiệm vụ:...................................................................................  

6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung 

tâm:…………….. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:.......................................................................  

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:..........................................................  

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Chương trình, nội dung giáo dục:..................................................................  

2. Các nội dung tích hợp (nếu có):.................................................................  

3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình:.........................................  

4. Tài liệu giảng dạy và học tập:........................................................................  

IV. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 

1. Đất đai: ………………………………………………………………….. 

2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục:……. 
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3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: ................................  

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ............................. 

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: ..................................................................................... 

V. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: ..... 

(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý) 

2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học: ......................... 

VI. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH 

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng 

giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối 

vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường. 

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học. 

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3) 

………………………………………………………………………………… 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

CÓ LIÊN QUAN (4) 

………………………………………………………………………………………… 

 

Phần thứ năm 

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Về kinh tế. 

2. Về xã hội, môi trường. 

3. Tính bền vững của đề án. 

  

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Ghi [sáp nhập, chia, tách] + [tên cơ sở giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách]. 

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo 

dục. 

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo 

dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp 
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nhập, chia, tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trường sáp nhập, chia, 

tách phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục: 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục theo quy định của Luật Quy hoạch. 

- Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. 

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

43/2019/QH1

4 
Luật Giáo dục 14-06-2019 Quốc Hội 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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4. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 

trở lại 

a) Trình tự thực hiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục 

thì trường mầm non thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường 

mầm non, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra việc khắc phục và xem xét, quyết định cho 

phép trường mầm non hoạt động giáo dục trở lại khi đảm bảo điều kiện hoạt động giáo 

dục theo quy định và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc 

phục kèm theo minh chứng 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của 

trường mầm non. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao 

gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã.. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn bị đình 

chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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5. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 

Điều 2 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp trường mầm non chuyển địa điểm hoạt động giáo dục thì phải đáp 

ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục cho phép thành lập, cho phép trường mầm non 

hoạt động giáo dục quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; hoặc thông báo kế hoạch 

thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong trường hợp hồ sơ 

hợp lệ. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, PỦy ban nhân 

dân cấp xã  tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện để trường mầm non được hoạt động 

giáo dục theo quy định; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho trường mầm non và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục (theo 

Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP); 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường mầm non với thời 

hạn tối thiểu 05 năm; 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với trường mầm non tư thục phải có văn bản pháp lý xác nhận 

về số tiền đầu tư do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hợp 

pháp, phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm đăng ký hoạt động 

giáo dục; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ 

chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em; nhiệm vụ và quyền của đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và trẻ em; tài chính và tài 

sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt 

động của nhà trường; 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 
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những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.  

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện để trường mầm non được 

hoạt động giáo dục theo quy định; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định cho phép trường mầm non hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn bản cho trường mầm non và nêu rõ lý do. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao 

gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị cho phép trường mầm non hoạt 

động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP); 
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 Mẫu số 03. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../TTr-….. 

V/v đề nghị ……………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: ..................(3)...................... 

1. Tên cơ sở giáo dục:............................................................ (2)................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................... (4)................  

- Số điện thoại: ....................................., Fax: …………………………………… 

- Website: ………………………………., Email: ………………………… 

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

[Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn 

bản]. 

4. Nội dung đăng ký hoạt động giáo dục:.....................................................  

5. Tình hình đáp ứng các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục: 

- Danh mục cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

- Chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng 

các yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. 

- Danh sách cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên/huấn luyện viên và người lao động, 

trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Kèm theo hợp đồng làm việc đã được 

ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý, giáo viên/huấn luyện viên, người lao động). 

- Đất đai: ....................................................................................................... 

- Tài chính:..........................................................................................................  

(Kèm theo các minh chứng:...........................................................................) 

.........(2) ......... cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ sở giáo dục đăng ký hoạt động giáo dục. 

(3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục. 

(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(5) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đất đai, cơ sở vật chất, 

thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích và cơ 

sở vật chất tối thiểu đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, có thể thay thế diện tích 

khu đất xây dựng trường bằng diện tích sàn xây dựng và phải bảo đảm diện tích sàn xây 

dựng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một trẻ em theo quy định. 

- Có chương trình giáo dục, tài liệu, học liệu đáp ứng các yêu cầu của chương trình 

giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động bảo đảm về 

số lượng, đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục: 

- Đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục, mức đầu tư ít nhất là 

30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất 

được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải 

phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.  

Đối với trường hợp trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục không xây 

dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai 

hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% 

mức đầu tư quy định tại điểm a khoản này. 

- Đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập, dân lập, nguồn lực 

tài chính do cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc cộng đồng dân cư ở cơ sở chịu trách 

nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non theo quy 

định. 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực 

thuộc xã 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội trú. 

- Bước 2: Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg nộp hồ sơ tới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi học sinh, sinh viên đang 

theo học. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ cấp chính sách nội trú 

Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đối chiếu, thẩm định và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của hồ sơ; tổng hợp, lập danh sách đối tượng được hưởng chính 

sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thông 

báo cho người học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ. 

- Bước 4: Chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi học sinh, sinh viên đang theo học chịu trách nhiệm 

quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác trực tiếp 

bằng tiền mặt cho học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Mẫu số 1 ban hành 

kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối với học sinh/sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, ngoài đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung 

giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp (Bản sao đươc̣ chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có 

mang bản chính để đối chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với học sinh/sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết 

tật, ngoài đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung Giấy xác 

nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc trợ cấp xã hội đối với người 

khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác 

nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao đươc̣ 

chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Đối với học sinh/sinh viên người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài 

đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung Giấy chứng nhận 

hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao 

đươc̣ chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để 

đối chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với học sinh/sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ 

khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghi ̣

cấp chính sách nôị trú phải bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy 

ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 

xã về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng 

đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban 

nhân dân cấp xã cấp (Bản sao đươc̣ chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ 

bản sao có mang bản chính để đối chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với học sinh/sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội 

trú, ngoài đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung bằng tốt 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao đươc̣ 

chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Mẫu số 1 ban hành 

kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

d) Thời hạn giải quyết: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đối chiếu, thẩm 

định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc 

tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính 

sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học 

bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong 

lần chi trả tiếp theo. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học bổng chính sách và các khoản hỗ 

trợ khác được cấp. 

h) Lệ phí: Không 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại 

Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo 

Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH. 
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Mẫu số 1 

(Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

Họ và tên: ...........................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:………………………………..cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….……………………………………... 

Lớp: ………………………Khóa: ………………………Khoa: .......................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ..................................................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp). 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính sách 

nội trú theo quy định. 

 

Xác nhận của Khoa 

(Quản lý học sinh, sinh viên) 

      ……., ngày .... tháng .... năm …… 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx


53 
 

Mẫu số 3 

(Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) 

Kính gửi: - (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp); 

- (Tên phòng Công tác học sinh, sinh viên/Phòng Đào 

tạo). 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: …………………… Khóa: …………………. Khoa: .............................. 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................ 

Để Nhà trường cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán 

năm ……… theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị Phòng Công tác học sinh, sinh viên (hoặc Phòng 

Đào tạo) xác nhận là tôi “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm……….” với lý 

do1: ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Xác nhận của Phòng Công tác học 

sinh, sinh viên (hoặc Phòng Đào tạo) 

(Quản lý học sinh, sinh viên ở lại trường 

trong dịp Tết Nguyên đán) 

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

1 Đề nghị ghi rõ các lý do khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức 

khỏe cần phải ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc một trong những đối tượng sau: 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

khuyết tật. 

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoăc̣ 

là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

18/2018/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư 18/2018/TT-

BLĐTBXH - Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

30-10-2018 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

53/2015/QĐ-

TTg 

Quyết định 53/2015/QĐ-TTg - 

Về chính sách nội trú đối với 

học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp 

20-10-2015 
Thủ tướng 

Chính phủ 

12/2016/TTLT

-BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC 

Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 

của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chính sách nội trú quy 

định tại Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 

20/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách nội trú 

đối với học sinh, sinh viên học 

cao đẳng, trung cấp. 

16-06-2016 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư 

liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi 

cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

29-08-2023 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

37/2025/NĐ-

CP 

Nghị định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

26-02-2025 Chính phủ 
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2. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ 

sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp thông báo cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính sách nội trú, thời gian nộp 

hồ sơ và hướng dẫn học sinh, sinh viên về hồ sơ. 

Bước 3: Nộp hồ sơ 

Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC nộp hồ sơ tới Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi học sinh, sinh viên có hộ 

khẩu thường trú. 

Bước 4: Thẩm định hồ sơ cấp chính sách nội trú 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh tổ chức đối chiếu, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng 

chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo cho người học 

được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

Bước 5: Chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú có trách nhiệm quản lý, tổ chức 

thực hiện chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác trực tiếp bằng tiền mặt 

cho học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Bước 2: Xác nhận đơn đề nghị cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, thủ trưởng 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị cấp chính sách nội 

trú cho học sinh, sinh viên 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại Mẫu số 2 ban hành 

kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối với học sinh - sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, ngoài đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung 

giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp (Bản sao đươc̣ chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có 

mang bản chính để đối chiếu) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với học sinh - sinh viên người dân tộc thiểu số là người khuyết 

tật, ngoài đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung Giấy xác 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc trợ cấp xã hội đối với người 

khuyết tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác 

nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao đươc̣ 

chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu) 

Đối với học sinh - sinh viên người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài 

đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung Giấy chứng nhận 

hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao 

đươc̣ chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để 

đối chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 0 

Đối với học sinh - sinh viên người Kinh là người khuyết tật có hộ 

khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo ngoài đơn đề nghi ̣

cấp chính sách nôị trú phải bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy 

ban nhân dân cấp xã cấp về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết 

tật sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận 

khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao đươc̣ chứng 

thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để đối chiếu). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với học sinh - sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc 

nội trú, ngoài đơn đề nghi ̣cấp chính sách nôị trú phải bổ sung bằng 

tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao đươc̣ 

chứng thưc̣ từ bản chính hoăc̣ bản sao có mang bản chính để đối 

chiếu) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối với học sinh, sinh viên ở laị trường trong dip̣ Tết Nguyên đán, 

ngoài một số giấy tờ trên phải bổ sung Đơn đề nghị xác nhận và cấp 

hỗ trợ theo mẫu tại Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đối chiếu, thẩm định hồ sơ của học sinh, sinh viên trong 

vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, 

sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: 

lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng 

vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 

quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thông báo công khai về thời gian cấp học bổng 

chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận 
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học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh 

trong lần chi trả tiếp theo. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động- Thương Binh và 

Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học bổng chính sách và các khoản hỗ 

trợ khác được cấp. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú theo mẫu tại 

Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH. 

Đối với học sinh, sinh viên ở laị trường trong dip̣ Tết Nguyên đán, ngoài một số 

giấy tờ trên phải bổ sung Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ theo mẫu tại Mẫu số 4 ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH. 
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Mẫu số 2 

(Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

Kính gửi: - (Tên Ủy ban nhân dân cấp xã); 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: ……………………………. Khóa: …………………. Khoa: ................. 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: .................................................................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................. 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp). 

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xác nhận, Ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét cấp chính sách nội trú theo quy định. 
 

……….., ngày ....tháng ....năm ……… 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: .............................................................................. 

Xác nhận anh/chị: ............................................................................................... 

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ…..Học kỳ:……Năm học…….lớp………. 

khoa………khóa học…….thời gian khóa học……..(năm) hệ đào tạo……………… 

của nhà trường. 

Kỷ luật: …………………………………. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Số mô-đun hoặc tín chỉ của toàn khóa học (đối với chương trình đào tạo theo  

mô-đun hoặc tín chỉ): ……………trong đó số mô-đun hoặc tín chỉ theo từng năm học 

là: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
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- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ I:……………………... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ I:.……………………... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ II:…………………….. 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ II: ……………………. 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng đầu của năm học thứ III: ………………….... 

- Số mô-đun hoặc tín chỉ 6 tháng sau của năm học thứ III: …………………… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét cấp chính sách nội trú cho 

anh/chị ……………………. theo quy định. 
 

……….., ngày …. tháng …. năm ………. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 4 

(Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  

ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 

Kính gửi: - (Tên Ủy ban nhân dân cấp xã); 

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp). 

Họ và tên: ......................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………….. 

Lớp: ………………………Khóa: …………………. Khoa: ........................... 

Mã số học sinh, sinh viên: ................................................................................ 

Để Ủy ban nhân dân cấp xã cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết Nguyên 

đán năm……… theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 

đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị nhà trường xác nhận là tôi thuộc đối tượng (ghi 

rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên 

học cao đẳng, trung cấp) và “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 

……………” với lý do2:……………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

…….,ngày ….tháng …năm ……. 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoặc có vốn đầu tư 

nước ngoài 

(Ký, đóng dấu) 

 

..…..,ngày ….. tháng …… năm ……. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

________________ 

2 Đề nghị ghi rõ các lý do khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc 

sức khỏe cần phải ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-53-2015-qd-ttg-chinh-sach-noi-tru-hoc-sinh-sinh-vien-hoc-cao-dang-trung-cap-294053.aspx
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy tại cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thuộc một trong những đối tượng sau: 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

khuyết tật. 

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoăc̣ 

là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

53/2015/QĐ-

TTg 

Quyết định 

53/2015/QĐ-TTg - Về 

chính sách nội trú đối 

với học sinh, sinh viên 

học cao đẳng, trung cấp 

20-10-2015 
Thủ tướng Chính 

phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 

a) Trình tự thực hiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục 

thì trung tâm thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trung 

tâm, cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trung tâm học tập cộng 

đồng hoạt động trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động 

trung tâm học tập cộng đồng được khắc phục kèm theo minh chứng 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 7 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trung tâm học 

tập cộng đồng công lập hoạt động trở lại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn bị đình 

chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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2. Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 

bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung 

tâm; 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các điều kiện 

thành lập trung tâm; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 

thành lập trung tâm học tập cộng đồng công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng tư thục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao văn bản pháp lý chứng minh về quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng thuê địa điểm trung tâm 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Văn bản pháp lý xác nhận về số tiền đầu tư thành lập trung tâm, 

bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm 

đề nghị thành lập trung tâm (Đối với trung tâm tư thục) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 15 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập trung tâm học tập cộng đồng (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 
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….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ...........(4)........... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: 

.............................................................................................................................. 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục: ............................................................................................... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ........................................... 

- Địa chỉ trụ sở: ..........................................(5)................................................. 

- Số điện thoại:............................................... Fax:.............................................  

- Website (nếu có):............................................. Email:....................................  

4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3)............................................... 

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: ........................................................................ 

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3)...........) 

Đề nghị ...........(4)........... xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Tên cơ sở giáo dục. 

(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành 

phố). 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải 

đóng dấu. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có địa điểm, phòng học, 

phòng làm việc, thiết bị đáp ứng yêu cầu của các hoạt động giáo dục tại trung tâm. 

- Có chương trình giáo dục, kế hoạch học tập, tài liệu học tập phù hợp với các 

hoạt động giáo dục tại trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Có cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu của các hoạt động giáo dục tại 

trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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3. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trung tâm) 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân; 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ và xem xét, quyết định việc giải thể trung tâm học 

tập cộng đồng nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định giải thể thì thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số 06 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị 

định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 10 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức 

(không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng công lập của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân (theo 

Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Đề án giải thể trung tâm (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi:...............(4)..................... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: ... 

2. Đề nghị giải thể:............................................. (3).............................................  

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể: 

a) Tên cơ sở giáo dục:.......................................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.....................................................  

b) Thuộc:  ...........................................................................................................  

c) Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................  

d) Số điện thoại:..................................................... ,.. Fax:..................................  

Website:........................................................ Email:...............................................  

đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ................/QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: .................................................................... 

5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục: 

a) Phương án giải quyết tài sản. 

b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

Đề nghị …………(4)............. xem xét, quyết định. 

 

 Nơi nhận: 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ 

sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở 

hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục]. 

(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 
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Mẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

........., ngày..... tháng.... năm.... 

 

ĐỀ ÁN 

GIẢI THỂ................... (1) 
_________ 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục:.................. ...............................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................  

2. Thuộc: …………………………………………………………………… 

3. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................... (2)..........................  

4. Số điện thoại: ………………………………, Fax: ................................... 

Website:.............................................. , Email:......................................................  

5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số .........../QĐ-................ 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số .........../QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

8. Chức năng, nhiệm vụ:.................................................................................  

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ cấu tổ chức 

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi giải thể) 

4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo 

theo từng cấp học/chương trình giáo dục) 

5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 

…………………………………………………………………………………………

…… 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1. Ưu điểm, thuận lợi 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ + [TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC] 

 

I. LÝ DO GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Phương án giải quyết tài sản. 

2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3) 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4) 

  

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục. 

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục. 

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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4. Sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 30 Phụ lục I kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc 

trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu cần thiết) các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách trung tâm; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng; nếu chưa đủ điều kiện thì thông 

báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách và nêu rõ 

lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trung tâm tư thục 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 04 

Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án sáp nhập, chia, tách trung tâm (theo Mẫu số 05 Phụ lục I 

kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Tổ chức 

(không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách trung 

tâm học tập cộng đồng công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trung tâm 

(theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 
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….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ……….(4)……….. 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: 

... 

2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục.........................................  

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập: 

a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………(5)....................................... 

- Số điện thoại:.................................. Fax:..................................................... 

- Website (nếu có): ............................... Email: ………………...……………….. 

 [...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin 

như mục a nêu trên. 

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:...........................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................ (5).................................................... 

- Số điện thoại:................................................. Fax:............................................  

- Website (nếu có):.................................................. Email:.................................  

- Chức năng, nhiệm vụ: .................................................................................... 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách: 

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:.............................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): .................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................ (5)............................  

- Số điện thoại: ............................................ Fax:.................................................... 

- Website (nếu có): ......................... Email: …………………………..……….. 

b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: 

…………………………. 
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- Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):....................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:............................................................. (5).............................  

- Số điện thoại:............................................ Fax:......................................  

- Website (nếu có):................................................ Email:.........................  

- Chức năng, nhiệm vụ:........................................................ ................................  

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như 

mục b nêu trên. 

(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục) 

Đề nghị................................ (4)................ xem xét, quyết định. 

  

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, 

sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp 

là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập. 

(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm được sáp nhập, 

chia, tách khi bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

* Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. 

* Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

* Trung tâm mới được hình thành sau quá trình sáp nhập, chia, tách phải đáp ứng 

các điều kiện quy định tại Điều 37 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP: 

- Có địa điểm, phòng học, phòng làm việc, thiết bị đáp ứng yêu cầu của các hoạt 

động giáo dục tại trung tâm; 

- Có chương trình giáo dục, kế hoạch học tập, tài liệu học tập phù hợp với các hoạt 

động giáo dục tại trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Có cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu của các hoạt động giáo dục tại 
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trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

1. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 

bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường 

tiểu học; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành 

lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường 

tiểu học và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 

(theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học (theo 

Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Trường hợp trường tiểu học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục 

thì phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường tiểu học, cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục quy định tại Nghị định này. Trong đề án (theo Mẫu 

số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP), trường 

tiểu học phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

của trường tiểu học đề nghị chuyển địa điểm. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường tiểu học 

công lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường tiểu học tư thục của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập trường tiểu học (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP). 
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Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học (theo Mẫu số 02 Phụ lục 

II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). Trường hợp trường tiểu học chuyển địa 

điểm hoạt động giáo dục thì phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập 

hoặc cho phép thành lập trường tiểu học, cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 

quy định tại Nghị định này. Trong đề án (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP), trường tiểu học phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của trường tiểu học đề nghị chuyển địa điểm. 
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Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ...........(4)........... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: 

............................................................................................................... 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục: ............................................................................................... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ................................................... 

- Địa chỉ trụ sở: ..........................................(5)............................................... 

- Số điện thoại:....................................................... Fax:..............................  

- Website (nếu có):...................................... Email:....................................  

4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3)........................................... 

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: ...................................................................... 

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3)...........) 

Đề nghị ...........(4)........... xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường 

hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Tên cơ sở giáo dục. 

(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố). 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng dấu. 
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Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

ĐỀ ÁN 

THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP ...(1)... 
_____________ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1) 

1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án. 

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương 

hoặc lĩnh vực. 

3. Nhu cầu giáo dục .......(2)……. tại địa phương, khu vực. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP 

1. Tên của cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................  

3. Địa chỉ trụ sở: ..............................................(3)............................................... 

- Số điện thoại:.................................................... Fax: …………………………… 

- Website (nếu có):................................................. Email:.................................  

4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung 

tâm:........................ (kèm theo: sơ yếu lý lịch) 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:................................................ (4)......................  

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:.............................. (5)......................  

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Chương trình, nội dung giáo dục: ..............................(6)............................... 

2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ...................................(7).................................. 

3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:...................................  

4. Tài liệu giảng dạy và học tập: ......................................................................... 

V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 

1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có):........................  

2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập:.............................  

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác:..................................  

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ...........(8)............. 

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: ................................(9).............................................. 

VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo 

dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 
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giáo và người lao động). 

2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng. 

VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH 

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng 

giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối 

vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường. 

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm 

học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng. 

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ 

SỞ GIÁO DỤC 

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất. 

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương 

trình giáo dục. 

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý. 

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy. 

5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án. 

IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 (Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 

học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục) 

1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 

viên và người lao động. 

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất 

đai. 

3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học. 

4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có). 

 

 (11) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(10) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ sở giáo dục. 

(2) Ghi rõ cấp học. 

(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành 

phố). 

(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành. 

(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành. 

(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có). 

(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa 
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cháy. 

(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn 

phòng, giáo viên. 

(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng 

dấu. 

(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của 

cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đề án thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường tiểu học phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên 

quan của địa phương nơi trường đặt trụ sở. 

Đề án xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục tiểu học; 

đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; 

nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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2. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường tiểu học; nếu đủ 

điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, chia, tách 

trường tiểu học và cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (theo Mẫu số 

04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án sáp nhập, chia, tách, trường tiểu học (theo Mẫu số 05 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 25 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường 

tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Quyết định cho phép hoạt động giáo dục 

đối với trường tiểu học được thành lập sau khi sáp nhập, chia, tách. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu 

học (theo Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Đề án sáp nhập, chia, tách, trường tiểu học (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ……….(4)……….. 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: 

... 

2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục....................................  

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập: 

a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:..................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...............................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………(5)....................................... 

- Số điện thoại: ............................................. Fax:............................................ 

- Website (nếu có): ............................... Email: ………………...………….. 

 [...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin 

như mục a nêu trên. 

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................. (5).................................................... 

- Số điện thoại:.................................................... Fax:............................................  

- Website (nếu có):............................................... Email:....................................  

- Chức năng, nhiệm vụ: ......................................................................... 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách: 

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:.............................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................... (5)............................  

- Số điện thoại: ........................................ Fax:.................................................... 

- Website (nếu có): ......................... Email: ……………………………….. 

b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: ……………………. 
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- Tên cơ sở giáo dục:..........................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................ (5).............................  

- Số điện thoại:....................................................... Fax:......................................  

- Website (nếu có):................................................... Email:..................................  

- Chức năng, nhiệm vụ:................................................. .......................................  

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như 

mục b nêu trên. 

(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục) 

Đề nghị................................ (4)................ xem xét, quyết định. 

  

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, 

sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp 

là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập. 

(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trường sáp nhập, chia, 

tách phải bảo đảm các yêu cầu tại quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục: 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục theo quy định của Luật Quy hoạch. 

- Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. 

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ-

CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

43/2019/QH14 Luật Giáo dục 14-06-2019 Quốc Hội 

Nghị định số 

142/2025/NĐ-

CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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3. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường tiểu học gửi 01 bộ hồ sơ quy định qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường tiểu học 

trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện để trường tiểu học được hoạt động 

giáo dục; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường tiểu học 

và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường tiểu học với thời 

hạn tối thiểu 05 năm 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Văn bản pháp lý xác nhận về số tiền đầu tư do nhà trường đang 

quản lý, bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy mô dự kiến tại 

thời điểm đăng ký hoạt động giáo dục (Đối với trường tiểu học tư 

thục) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Tờ trình đề nghị cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục (theo 

Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, gồm các nội dung 

chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà 

trường; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục 

trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh; tài chính và tài 

sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt 

động của nhà trường. 

Bản chính: 1 

Bản sao:  

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

 Mẫu số 03. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../TTr-….. 

V/v đề nghị ……………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: ..................(3)...................... 

1. Tên cơ sở giáo dục:................................................................. (2)................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................ (4)................  

- Số điện thoại: ....................................., Fax: …………………………………… 

- Website: ……………………………………., Email: ………………………… 

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

[Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn 

bản]. 

4. Nội dung đăng ký hoạt động giáo dục:............................................................  

5. Tình hình đáp ứng các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục: 

- Danh mục cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

- Chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng 

các yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. 

- Danh sách cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên/huấn luyện viên và người lao động, 

trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Kèm theo hợp đồng làm việc đã được 

ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý, giáo viên/huấn luyện viên, người lao động). 

- Đất đai: ....................................................................................................... 

- Tài chính:..........................................................................................................  

(Kèm theo các minh chứng:...........................................................................) 

.........(2) ......... cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 
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(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ sở giáo dục đăng ký hoạt động giáo dục. 

(3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục. 

(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(5) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục. 

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đất đai, cơ sở vật chất, 

thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu 

đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, có thể thay thế diện tích 

khu đất xây dựng trường bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm diện tích sàn xây dựng 

không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một học sinh theo quy định. 

- Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

-  Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về số 

lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

-  Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục: 

* Đối với trường tiểu học tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh 

(không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn 

cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. Kế hoạch 

vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.  

Đối với trường hợp trường tiểu học tư thục không xây dựng cơ sở vật chất mới 

mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động giáo dục thì 

mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Nghị 

định số 125/2024/NĐ-CP. 

* Đối với trường tiểu học công lập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản lý có 

thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo 

dục tiểu học. 

-  Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

12-06-2025 Chính phủ 
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
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4. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 

a) Trình tự thực hiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục 

thì trường tiểu học thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường 

tiểu học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường tiểu học hoạt 

động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản thông báo các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được 

khắc phục kèm theo minh chứng 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 7 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn bị đình 

chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

05-10-

2024 
Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-

2025 
Chính phủ 
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5. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành 

lập trường tiểu học) 

a) Trình tự thực hiện:  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp tới Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể 

trường tiểu học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc giải thể trường tiểu 

học; nếu chưa quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập 

trường tiểu học (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án giải thể trường tiểu học (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trường tiểu học 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thành lập trường tiểu học (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Đề án giải thể trường tiểu học (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi:...............(4)..................... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: ... 

2. Đề nghị giải thể:............................................. (3)...........................................  

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể: 

a) Tên cơ sở giáo dục:......................................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................  

b) Thuộc:  ..............................................................................................................  

c) Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................  

d) Số điện thoại:.......................................... ,.. Fax:............................................  

Website:.............................................. Email:......................................................  

đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ................/QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: .................................................................... 

5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục: 

a) Phương án giải quyết tài sản. 

b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

Đề nghị …………(4)............. xem xét, quyết định. 

 

 Nơi nhận: 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ 

sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở 

hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục]. 

(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 
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Mẫu số 07. Đề án giải thể cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

........., ngày..... tháng.... năm.... 

 

ĐỀ ÁN 

GIẢI THỂ................... (1) 
_________ 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục:.................. ..........................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):......................................................  

2. Thuộc: ………………………………………………………………………… 

3. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................. (2)..........................  

4. Số điện thoại: ………………………, Fax: ................................................. 

Website:................................................ , Email:......................................................  

5. Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số .........../QĐ-................ 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

6. Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số .........../QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

8. Chức năng, nhiệm vụ:............................................................................  

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ cấu tổ chức 

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

3. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi giải thể) 

4. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục tại thời điểm đề nghị giải thể (báo cáo 

theo từng cấp học/chương trình giáo dục) 

5. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 

…………………………………………………………………………………… 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi 
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2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ + [TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC] 

 

I. LÝ DO GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

II. PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Phương án giải quyết tài sản. 

2. Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

3. Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

4. Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

5. Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3) 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI THỂ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN (4) 

  

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ loại hình và tên cơ sở giáo dục. 

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục. 

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án giải thể cơ sở giáo dục của 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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6. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 

a) Trình tự thực hiện:  

Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước: 

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường 

nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công (nếu có) 

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng 

trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp 

không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn 

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ 

học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không 

quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách 

nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Trường Tiểu 

học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT 

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 

36 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT cho 

nhà trường nơi chuyển đến 

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng 

trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào 

lớp 

Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước: 

Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II 

kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức 

nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có) 

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng 

trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp 

không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn 

Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của 

học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh 

(theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Học bạ 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện 

chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 

28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và 

học tập của học sinh theo quy định 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có) 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

Thành phần hồ sơ đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài 

về nước: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh 

(theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp. 

 h) Lệ phí: Không 

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người 

giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) 

Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình 

(theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp 

kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định. 

Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại 

Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) 
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MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC 

(Tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 
(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước) 

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng trường1…………………………………..…..………. 

- Hiệu trưởng trường2……………………………………….………. 

Tôi tên là:……………………………………………….……..….….………. 

Hiện trú tại:……………………………………….………….….…………… 

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………… 

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của: 

Học sinh: ………………………… Ngày tháng năm sinh:………………….. 

Là học sinh lớp:………………….. Trường3………………………………… 

………………………………………….…………………..……….……….……… 

Kết quả cuối năm học: ……………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4 ……...…….…. 

………………………………………………………………………….…..………..về 

học lớp ……. năm học ……..…………tại trường5………..………………..…… 

………………………………………………………………………………………. 

Lý do:………….………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………….………………… 

Trân trọng cảm ơn. 

  …………, ngày ……..tháng……..năm …….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6 Ý kiến của trường chuyển đi7 

  

Hướng dẫn ghi mẫu đơn: 

1 Tên trường nơi chuyển đi. 

2 Tên trường nơi chuyển đến. 

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào. 
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4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào. 

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào. 

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu. 

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu. 
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MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH 

TRONG ĐỘ TUỔI TIỂU HỌC CHUYỂN TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC 

(Tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG 

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về) 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường1……………….……..…..……… 

Tôi tên là:……………………………………….…….…….… ….. 

Hiện trú tại:…………………………………. …….…………….. 

Số điện thoại:……………… Địa chỉ email (nếu có):…………….….………. 

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của: 

Học sinh: ………………….. Ngày tháng năm sinh:……........................…… 

Là học sinh lớp:………….….. Trường2………………..…………..………… 

………………………………………….………………………………...….……… 

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……..…… 

tại trường3……………...……………………………………………….. 

Lý do:……...………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………….………………………… 

Hồ sơ kèm theo gồm có4:…………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn. 

  

  ……, ngày ……..tháng……..năm …….. 

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5 Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Hướng dẫn ghi mẫu đơn: 
1 Tên trường chuyển đến. 
2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm 
cả quốc gia. 
3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ. 
4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài 
của học sinh. 
5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu. 
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MẪU THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP, 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

(Tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …. 

TRƯỜNG………. 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Họ và tên học sinh:……………………………………… 

Lớp:……………………………………………………... 

Nội dung giáo dục Tiến độ thực hiện chương trình 

  Chương/Chủ đề/Bài1 Tiết học số2 

Môn học bắt buộc 

Tiếng Việt     

Toán     

Ngoại ngữ 1 : tiếng….3     

Đạo đức     

Tự nhiên và Xã hội4     

Lịch sử và Địa lý5     

Khoa học6     

Tin học và công nghệ7     

Giáo dục thể chất     

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)     

Hoạt động giáo dục bắt buộc 

Hoạt động trải nghiệm     

Môn học tự chọn 

Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng….8     

Ngoại ngữ 1: tiếng ……9     

 Xác nhận của nhà trường 
(ký tên, đóng dấu) 

Giáo viên chủ nhiệm 

(ký và ghi đầy đủ họ tên) 

  

Hướng dẫn ghi mẫu đơn: 

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi. 

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học sinh đã hoàn thành trước khi 

chuyển đi. 

3 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 
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1 và lớp 2. 

4 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học sinh lớp 

4 và lớp 5. 

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1, 

lớp 2 và lớp 3. 

8, 9 Không phải ghi nếu không học 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

28/2020/TT

-BGDĐT 
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT 04-09-2020  

TT 

10/2025/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 10/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

12-06-2025 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

1. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 

142/2024/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường 

trung học; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành 

lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập 

trường và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo 

Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 

Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). Trường hợp 

trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học cơ sở chuyển địa điểm hoạt động giáo 

dục: Trong đề án (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định 

số 142/2025/NĐ-CP), trường trung học phải cam kết kế thừa các 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của trường trung học đề nghị 

chuyển địa điểm. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 25 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập trường trung 

học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 
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lập trường (theo Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) 

Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập trường (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP). Trường hợp trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở chuyển địa điểm hoạt 

động giáo dục: Trong đề án (theo Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP), trường trung học phải cam kết kế thừa các quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của trường trung học đề nghị chuyển địa điểm. 
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Mẫu số 01. Tờ trình đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ...........(4)........... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Lý do đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục: 

.............................................................................................................................. 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập: 

- Tên cơ sở giáo dục: .......................................................................................... ..... 

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ................................................... 

- Địa chỉ trụ sở: ..........................................(5).................................................. 

- Số điện thoại:........................................... Fax:.............................................  

- Website (nếu có):.............................................. Email:....................................  

4. Chức năng, nhiệm vụ của ................................(3)................................................ 

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh: ........................................................................... 

(Kèm theo Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập ...........(3)...........) 

Đề nghị ...........(4)........... xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập 

hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 
(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này. 
(3) Tên cơ sở giáo dục. 
(4) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 
(5) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành 

phố). 
(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải 
đóng dấu. 
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Mẫu số 02. Đề án thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

ĐỀ ÁN 

THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP ...(1)... 
_____________ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP (1) 

1. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án. 

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phù hợp với quy hoạch của địa phương 

hoặc lĩnh vực. 

3. Nhu cầu giáo dục .......(2)……. tại địa phương, khu vực. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 

HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP 

1. Tên của cơ sở giáo dục: ....................................................... 

2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................  

3. Địa chỉ trụ sở: ..............................................(3)................................................ 

- Số điện thoại:.............................................. Fax: …………………………… 

- Website (nếu có):................................................ Email:.................................  

4. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng hoặc giám đốc trung 

tâm:........................ (kèm theo: sơ yếu lý lịch) 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:.................................................. (4)......................  

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:.......................... (5)......................  

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Chương trình, nội dung giáo dục: ...............................(6)............................... 

2. Các nội dung tích hợp (nếu có): ..............................(7).................................. 

3. Kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình:....................................  

4. Tài liệu giảng dạy và học tập: ......................................................................... 

V. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 

1. Thông tin về khu đất dự kiến xây dựng cơ sở giáo dục (nếu có):......................  

2. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập:.............................  

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác:................................  

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ...........(8)............. 

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: ................................(9).............................................. 

VI. TỔ CHỨC BỘ MÁY 
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1. Thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động của cơ sở giáo 

dục (Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 

giáo và người lao động). 

2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học/chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng. 

VII. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH 

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng 

giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối 

vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường. 

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm 

học/chương trình đào tạo, bồi dưỡng. 

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ 

SỞ GIÁO DỤC 

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất. 

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị, phương tiện tổ chức thực hiện chương 

trình giáo dục. 

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý. 

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, nội dung giảng dạy. 

5. Kế hoạch và tiến độ sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án. 

IX. CAM KẾT KẾ THỪA CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 (Chỉ áp dụng trong trường hợp trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 

học chuyển địa điểm hoạt động giáo dục) 

1. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân 

viên và người lao động. 

2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất 

đai. 

3. Nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người học. 

4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác (nếu có). 

 

 (11) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(10) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 Ghi chú: 

(1) Tên cơ sở giáo dục. 

(2) Ghi rõ cấp học. 

(3) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở giáo dục (số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành 

phố). 

(4) Mô tả cụ thể mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

(5) Mô tả cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành. 

(6) Mô tả nội dung phát triển chương trình giáo dục theo quy định hiện hành. 

(7) Mô tả cụ thể nội dung chương trình tích hợp (nếu có). 

(8) Thiết kế cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu, phương án phòng cháy chữa 

cháy. 
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(9) Các hồ sơ sổ sách theo quy định đối với nhà trường, tổ chuyên môn, tổ văn 

phòng, giáo viên. 

(10) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân không phải đóng 

dấu. 

(11) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có) của 

cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục. 

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đề án thành lập hoặc 

cho phép thành lập trường trung học phù hợp với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có 

liên quan của địa phương nơi trường đặt trụ sở. 

Đề án xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất 

đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn 

lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP của Chính phủ: Quy định 

về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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2. Giải thể trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học cơ sở (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập 

trường) 

a) Trình tự thực hiện:  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 22 

Nghị định 142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực 

tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã theo thẩm quyền; 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể 

trường trung học, Ủy ban nhân dân cấp xã theo thẩm quyền quyết định việc giải thể 

trường trung học; nếu chưa quyết định giải thể thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan tổ chức, cá nhân thành lập 

trường (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án giải thể trường trung học (theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm 

theo Nghị định số 125/2024/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã., Quyết định giải thể trường trung học cơ sở, trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (theo Mẫu số 10 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP) được công bố công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị giải thể của cơ quan tổ chức, cá 

nhân thành lập trường (theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP). 
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Mẫu số 06. Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
____________ 

Số: …../….-….. 

V/v đề nghị ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi:...............(4)..................... 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục: ... 

2. Đề nghị giải thể:............................................. (3).............................................  

3. Thông tin về cơ sở giáo dục đề nghị giải thể: 

a) Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):......................................................  

b) Thuộc:  ..........................................................................................................  

c) Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................  

d) Số điện thoại:........................................... ,.. Fax:............................................  

Website:............................................ Email:......................................................  

đ) Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ................/QĐ-.......... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

e) Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

g) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

4. Lý do giải thể cơ sở giáo dục: .................................................................... 

5. Phương án giải thể cơ sở giáo dục: 

a) Phương án giải quyết tài sản. 

b) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học. 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động. 

d) Phương án thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 

đ) Phương án xử lý các vấn đề khác (nếu có). 

Đề nghị …………(4)............. xem xét, quyết định. 

 

 Nơi nhận: 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ 

sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở 

hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 
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(3) Ghi rõ đề nghị giải thể [tên cơ sở giáo dục]. 

(4) Người có thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không phải đóng dấu. 

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 
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3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc 

bưu chính hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp 

lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 

bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở; 

nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc sáp nhập, chia, 

tách và cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở và 

nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:  

Tên giấy tờ Số lượng 

Ý kiến đồng thuận của nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp đối với việc sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

tư thục 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung học (theo Mẫu số 

04 Phụ lục II - kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường trung học (theo Mẫu số 05 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 25 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường 

trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã., Quyết định cho phép hoạt động 

giáo dục đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ sở được thành lập sau khi sáp nhập, chia, tách của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung 

học (theo Mẫu số 04 Phụ lục II - kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 

Đề án sáp nhập, chia, tách trường trung học (theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP). 
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Mẫu số 04. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../….-….. 

V/v ….(3)…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

Kính gửi: ……….(4)……….. 

 

1. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục: 

... 

2. Lý do, mục đích sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục......................................  

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục sáp nhập: 

a) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất trước khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:.......................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..............................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………(5)....................................... 

- Số điện thoại: ............................................. Fax:...................................... 

- Website (nếu có): ............................... Email: ………………...…………….. 

 [...]) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... trước khi sáp nhập: Báo cáo các thông tin 

như mục a nêu trên. 

[...]) Thông tin về cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập: 

- Tên cơ sở giáo dục:....................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):...................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ........................................... (5)............................................ 

- Số điện thoại:............................................... Fax:............................................  

- Website (nếu có):............................................... Email:....................................  

- Chức năng, nhiệm vụ: .................................................................................... 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

3. Thông tin về cơ sở giáo dục chia, tách: 

a) Tên cơ sở giáo dục trước khi chia, tách:.....................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ............................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................... (5)............................  

- Số điện thoại: ................................................... Fax:.......................................... 

- Website (nếu có): ......................... Email: ………………………….….. 
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b) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ nhất sau khi chia, tách: …………………. 

- Tên cơ sở giáo dục:................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):.........................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................... (5).............................  

- Số điện thoại:..................................................... Fax:......................................  

- Website (nếu có):............................................. Email:..................................  

- Chức năng, nhiệm vụ:.......................................... .......................................  

c) Thông tin về cơ sở giáo dục thứ... sau khi chia, tách: Báo cáo các thông tin như 

mục b nêu trên. 

(Kèm theo Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục) 

Đề nghị................................ (4)................ xem xét, quyết định. 

  

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, 

sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp 

là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không ghi nội dung ở mục này. 

(3) Ghi rõ đề nghị chia hoặc tách hoặc sáp nhập. 

(4) Người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. 

(5) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(6) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 
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Mẫu số 05. Đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

.........., ngày..... tháng..... năm .... 

 

ĐỀ ÁN ………….....(1)................. 
____________ 

 

Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP, CHIA, 

TÁCH 

 

Trường hợp sáp nhập cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP 

A. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ NHẤT 

1. Thông tin chung 

- Tên cơ sở giáo dục:.....................................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):............................................  

- Thuộc:...........................................................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................... (2).....................  

- Số điện thoại:....................................... Fax:..................................................  

- Website (nếu có):........................................... Email:........................................  

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............./QĐ-.............. 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp; cơ quan cấp]. 

- Chức năng, nhiệm vụ:.............................................................................  

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 

3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và 

người lao động) 

4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi sáp nhập) 

5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình 

giáo dục) 

6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 
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[...]. CƠ SỞ GIÁO DỤC THỨ... (Báo cáo thông tin của từng cơ sở trước khi sáp 

nhập như tại Phần A nêu trên) 

Trường hợp chia, tách cơ sở giáo dục, báo cáo các thông tin sau: 

I. CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI CHIA, TÁCH 

1. Thông tin chung 

- Tên cơ sở giáo dục:............................................................................  

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):..........................................  

- Thuộc:  .......................................................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................ (2)....................  

- Số điện thoại:............................................... Fax:............................................  

- Website (nếu có):.................................................. Email:.................................  

- Quyết định thành lập, cho phép thành lập: [Quyết định số ............./QĐ-............... 

ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của quyết định]. 

- Quyết định đổi tên, cho phép đổi tên (nếu có): [Quyết định số..../QĐ-.... ngày, 

tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của từng quyết định]. 

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm 

cấp, cơ quan cấp]. 

- Chức năng, nhiệm vụ:................................................................................  

2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 

3. Tổ chức bộ máy (số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và 

người lao động) 

4. Kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục (từ khi được phép hoạt động đến trước 

khi chia, tách) 

5. Số lượng người học tại cơ sở giáo dục (báo cáo theo từng cấp học/chương trình 

giáo dục) 

6. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, tài sản 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, thuận lợi 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 

 

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC SÁP NHẬP, CHIA, 

TÁCH 

1. Sự cần thiết 

2. Cơ sở pháp lý 
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3. Nguyên tắc sáp nhập, chia, tách 

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 

1. Phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, tách 

2. Phương án sáp nhập, chia, tách 

a) Phương án bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người 

lao động trong từng cơ sở giáo dục; 

b) Phương án xử lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai; 

c) Phương án bảo đảm quyền lợi của người học; 

d) Phương án đối với các nội dung không thuộc phạm vi, đối tượng sáp nhập, chia, 

tách. 

3. Kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, cơ sở giáo dục 

4. Thủ tục và thời gian chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp 

 

Phần thứ ba 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 

(Báo cáo về từng cơ sở giáo dục sau khi sáp nhập, chia, tách) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: ................................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):....................................................  

2. Thuộc: .......................................................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................(2)........................................ 

4. Số điện thoại:................................................... Fax:............................................  

Website (nếu có): ........................................ Email:...............................................  

5. Chức năng, nhiệm vụ:..........................................................................................  

6. Họ và tên người dự kiến làm hiệu trưởng trường/giám đốc trung 

tâm:…………….. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC 

1. Mục tiêu của cơ sở giáo dục:..........................................................................  

2. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục:.....................................................  

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Chương trình, nội dung giáo dục:....................................................................  

2. Các nội dung tích hợp (nếu có):..................................................................  

3. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện chương trình:.......................................  

4. Tài liệu giảng dạy và học tập:.......................................................................  

IV. ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 
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1. Đất đai: ……………………………………………………………….. 

2. Cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Phương tiện, học liệu tham khảo và các điều kiện khác: ...................................  

4. Các điều kiện đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy: ............................. 

5. Hệ thống hồ sơ, sổ sách: ..................................................................................... 

V. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục: ..... 

(Kèm theo: danh sách trích ngang và sơ yếu lý lịch của đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý) 

2. Dự kiến đối tượng, quy mô tuyển sinh theo từng năm học: ......................... 

VI. NGUỒN LỰC VÀ TÀI CHÍNH 

1. Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng 

giai đoạn. Đối với cơ sở giáo dục tư thục phải có phương án huy động vốn và cân đối 

vốn theo từng giai đoạn để duy trì hoạt động của nhà trường. 

2. Cơ chế quản lý thu, chi học phí: Dự kiến các khoản thu, chi trong từng năm học. 

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (3) 

…………………………………………………………………………………………

…… 

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

CÓ LIÊN QUAN (4) 

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

Phần thứ năm 

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Về kinh tế. 

2. Về xã hội, môi trường. 

3. Tính bền vững của đề án. 

  

(6) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 
(1) Ghi [sáp nhập, chia, tách] + [tên cơ sở giáo dục đề nghị sáp nhập, chia, tách]. 

(2) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 

(3) Nêu rõ tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo 

dục. 

(4) Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đề án sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo 

dục của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

(5) Quyền hạn, chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách cơ sở giáo dục. Trường hợp là cá nhân sở hữu cơ sở giáo dục không 

phải đóng dấu. 

(6) Chức danh người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trường sáp nhập, 

chia, tách phải bảo đảm các yêu cầu tại quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Giáo dục: 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở 

giáo dục theo quy định của Luật Quy hoạch. 

- Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo và người học. 

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

43/2019/QH1

4 
Luật Giáo dục 14-06-2019 Quốc Hội 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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4. Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại 

a) Trình tự thực hiện:  

Trong thời hạn bị đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục 

thì trường trung học thông báo bằng văn bản kèm theo minh chứng cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của trường 

trung học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép trường trung học hoạt 

động giáo dục trở lại và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản thông báo nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động 

trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học cơ sở được khắc phục kèm theo minh 

chứng 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 7 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn bị đình 

chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 
05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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5. Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trung học 

trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ. 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện để trường trung học được hoạt động 

giáo dục; nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép 

trường trung học hoạt động giáo dục; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản 

cho trường trung học và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao các văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở với thời hạn tối thiểu 05 năm 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Văn bản pháp lý xác nhận về số tiền do nhà trường đang quản lý, 

bảo đảm tính hợp pháp và phù hợp với quy mô dự kiến tại thời điểm 

đăng ký hoạt động giáo dục (Đối với trường trung học cơ sở, trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

tư thục) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường (trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở), gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Vị trí pháp lý, nhiệm 

vụ, quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ 

chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học 

sinh; tài chính và tài sản của nhà trường; các vấn đề khác liên quan 

đến tổ chức và hoạt động của nhà trường 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục (theo Mẫu số 03 Phụ 

lục II - kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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d) Thời hạn giải quyết: 25 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục 

(theo Mẫu số 03 Phụ lục II - kèm theo Nghị định số 142/2025/NĐ-CP) 
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 Mẫu số 03. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục 

….(1)…. 

….(2)…. 
______________ 

Số: …../TTr-….. 

V/v đề nghị ……………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

……., ngày … tháng … năm …… 

  

Kính gửi: ..................(3)...................... 

1. Tên cơ sở giáo dục:............................................................ (2)................  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................. (4)................  

- Số điện thoại: ....................................., Fax: …………………………………… 

- Website: …………………………………., Email: ………………………… 

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

[Tên loại văn bản, số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu của văn 

bản]. 

4. Nội dung đăng ký hoạt động giáo dục:..........................................................  

5. Tình hình đáp ứng các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục: 

- Danh mục cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

- Chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng 

các yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. 

- Danh sách cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên/huấn luyện viên và người lao động, 

trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo (Kèm theo hợp đồng làm việc đã được 

ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý, giáo viên/huấn luyện viên, người lao động). 

- Đất đai: ....................................................................................................... 

- Tài chính:........................................................................................................  

(Kèm theo các minh chứng:...........................................................................) 

.........(2) ......... cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giáo dục và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

 

Nơi nhận: 

- ……..; 

- …….. 

(5) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có). 
(2) Tên cơ sở giáo dục đăng ký hoạt động giáo dục. 
(3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục. 
(4) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường, tỉnh/thành phố. 
(5) Chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đất đai, cơ sở vật chất, 

thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu 

đối với trường trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt, có thể thay thế diện tích 

khu đất xây dựng trường bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm diện tích sàn xây dựng 

không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một học sinh theo quy định. 

* Có chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng các yêu cầu của 

chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động đủ về số 

lượng và đạt tiêu chuẩn để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng các yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục: 

- Đối với trường trung học tư thục, mức đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh 

(không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn 

cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. Kế hoạch 

vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.  

Đối với trường hợp trường trung học tư thục không xây dựng cơ sở vật chất mới 

mà chỉ thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động giáo dục thì 

mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định tại điểm a khoản 4 Điều 27 Nghị 

định số 125/2024/NĐ-CP. 

- Đối với trường trung học công lập, nguồn lực tài chính do cơ quan quản lý có 

thẩm quyền chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo 

dục phổ thông theo quy định. 

* Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 
Cơ quan 

ban hành 

125/2024/NĐ

-CP 

Nghị định quy định điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục 

05-10-2024 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-

CP của Chính phủ: Quy định 

về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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6. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện:  

Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung 

tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá. 

Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra 

trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục 

và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học 

này là căn cứ đẻ thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Do sở giáo dục và đào tạo quy định Khác 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Do sở giáo dục và đào tạo quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vào học tại lớp tương ứng 

với trình độ 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

75/2006/NĐ-

CP 
Nghị định 75/2006/NĐ-CP 02-08-2006 Chính phủ 

17/2003/TT-

BGDĐT 
Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT 29-04-2003  
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7. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện: - Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần 

có đơn xin chuyển trường. 

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, hoặc Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn xin chuyển trường. 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, 

Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi 

xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

17/2003/TT-

BGDĐT 

Thông tư 

17/2003/TT-

BGDĐT 

28-04-2003 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
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8. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp 

nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

-  Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Ủy ban nhân xã nơi đến tiếp nhận 

và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra. 

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong 

thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Chủ 

tịch ủy ban nhân xã (đối với cấp trung học cơ sở) nơi đến xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Học bạ (bản chính). 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi 

cấp 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 
Cơ quan ban 

hành 

51/2002/QĐ

-BGDĐT 

Quyết định 51/2002/QĐ-

BGDĐT 
25-12-2002 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

50/2021/TT-

BGDĐT 

Thông tư 50/2021/TT-

BGDĐT 
31-12-2021  
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9. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện: Theo khoản 2 Điều 5 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT 

: 

- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp 

nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: UBND cấp xã tạo nơi đến tiếp nhận 

và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản tóm tắt lý lịch 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết 

theo quy định tại Điều 13 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 

(có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của 

nước gửi đào tạo). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các 

lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của 

nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ 

sơ) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Điều kiện văn bằng  

Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ 

sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt 

nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, 

cấp học. 
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* Điều kiện sức khỏe 

 - Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học. 

 - Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định 

của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. 

 - Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không 

đủ sức khỏe cũng được trả về nước. 

* Điều kiện về tuổi 

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 

03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

51/2002/QĐ-

BGDĐT 
Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 25-12-2002 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

50/2021/TT-

BGDĐT 
Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021  

TT 

10/2025/TT-

BGDĐT 

Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về 

phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước 

12-06-2025 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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10. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước 

a) Trình tự thực hiện:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã  tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường. 

- Đối với các học sinh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Quyết định 

51/2002/QĐ-BGDĐT thì nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ học sinh. Với những môn 

học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam, yêu cầu học sinh phải hoàn 

thành nội dung của môn học đó và có kiểm tra sau khóa học. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập 

các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước 

ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước 

ngoài (nếu có). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước 

ngoài. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận, xếp vào lớp. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Điều kiện văn bằng 

- Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở phải có học bạ hoặc giấy xác nhận 

kết quả học tập các lớp học trước đó, cùng với xác nhận của nhà trường về việc được 

chuyển lên lớp học trên. 

- Học sinh đã học ở Việt Nam, sau thời gian học ở nước ngoài, khi về nước phải 

có bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam. 

* Điều kiện về tuổi 

Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 03 

tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học. 
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* Điều kiện chương trình học tập 

- Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương 

trình giáo dục của Việt Nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với 

những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm 

kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam. 

- Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin 

chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ 

thông Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương 

trình quy định của lớp học đó. 

- Học sinh muốn vào học trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội 

trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt 

đó. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

51/2002/QĐ

-BGDĐT 
Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT 

25-12-

2002 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

50/2021/TT-

BGDĐT 
Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT 

31-12-

2021 
 

TT 

10/2025/TT-

BGDĐT 

Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về 

phân quyền, phân cấp và phân 

định thẩm quyền thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước 

12-06-

2025 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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11. Tuyển sinh trung học cơ sở 

a) Trình tự thực hiện:  

* Hằng năm tổ chức 01 (một) lần tuyển sinh trung học cơ sở. 

* Tuyển sinh trung học cơ sở được thực hiện theo phương thức xét tuyển. 

* Tiêu chí xét tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực 

hiện việc xét tuyển công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại 

địa phương. 

Đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có 

cấp trung học cơ sở (sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở) thuộc đại học, trường 

đại học, viện nghiên cứu, tiêu chí xét tuyển do đại học, trường đại học, viện nghiên cứu 

trực tiếp quản lý hướng dẫn hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

nơi trường đặt trụ sở. 

* Quy trình tuyển sinh trung học cơ sở 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở. Kế 

hoạch tuyển sinh trung học cơ sở bao gồm các nội dung cơ bản sau: đối tượng tuyển 

sinh; chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh; tiêu chí xét tuyển; thời gian xét tuyển và công bố 

kết quả tuyển sinh. Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở được công bố trước ngày 31 

tháng 3 hằng năm. 

Đối với các trường trung học cơ sở thuộc đại học, trường đại học, viện nghiên cứu, 

kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở do Giám đốc đại học, Hiệu trưởng trường đại học, 

Viện trưởng viện nghiên cứu trực tiếp quản lý quyết định sau khi thống nhất với Ủy ban 

nhân xã nơi trường đặt trụ sở. 

- Căn cứ kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở đã được phê duyệt, Hội đồng tuyển 

sinh trung học cơ sở xây dựng và thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà 

trường; tổ chức việc đăng ký tuyển sinh, tiếp nhận và chuẩn bị nội dung đăng ký tuyển 

sinh. 

- Hội đồng tuyển sinh trung học cơ sở tổ chức việc xét tuyển theo kế hoạch tuyển 

sinh đã được phê duyệt; đề xuất danh sách học sinh trúng tuyển với Hiệu trưởng nhà 

trường để trình Chủ tịch Ủy ban nhân xã phê duyệt. 

Đối với các trường trung học cơ sở thuộc đại học, trường đại học, viện nghiên cứu, 

danh sách học sinh trúng tuyển do Giám đốc đại học, Hiệu trưởng trường đại học, Viện 

trưởng viện nghiên cứu trực tiếp quản lý phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:  Chưa có quy định cụ thể. 

d) Thời hạn giải quyết: Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Trường 

Trung học cơ sở. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tuyển vào học lớp 6 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, học viên hoàn thành chương trình xóa mù 



133 
 

133 
 

chữ giai đoạn 2, trong độ tuổi vào học lớp 6 theo quy định tại Điều lệ trường trung học 

cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

30/2024/TT-

BGDĐT 

Quy chế tuyển sinh 

trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học 

phổ thông 

30-12-2024 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
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VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO 

DỤC QUỐC DÂN 

1. Xét duyệt học sinh bán trú, học viên bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo 

a) Trình tự thực hiện:  

- Vào đầu năm học, các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có 

học sinh bán trú và cơ sở giáo dục thường xuyên có học viên bán trú tổ chức phổ biến, 

thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ) và học sinh, học viên 

thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ 

thông có học sinh bán trú và cơ sở giáo dục thường xuyên thông báo, mỗi đối tượng đề 

nghị được hưởng chính sách nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này qua 

cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp cho cơ sở giáo dục (nộp 01 

bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị xét hưởng chính sách cho cả cấp học). Trường hợp 

thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ chứng minh hộ nghèo theo từng năm trong 

trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Cơ sở giáo dục tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp 

là bản chụp chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm 

đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản chụp để đưa vào hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa 

đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì yêu cầu bổ sung. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm 

yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục gửi 

thông báo không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do. 

- Sau ngày hết hạn nhận hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc cơ sở giáo dục tổ 

chức xét duyệt các hồ sơ đủ điều kiện được hưởng chính sách học sinh bán trú, học viên 

bán trú theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này. Ngay sau khi có kết 

quả xét duyệt, cơ sở giáo dục lập và thông báo công khai danh sách học sinh bán trú, 

học viên bán trú theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này tại trụ sở 

làm việc trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Học sinh, học viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 

3 Điều 4 Nghị định này nộp Đơn đề nghị hưởng chính sách học 

sinh bán trú (theo Mẫu số 04) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đơn đề nghị hưởng chính sách học viên bán trú (theo Mẫu số 05) 

quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp học sinh, học viên thuộc hộ nghèo phải nộp bản chụp 

kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy 

chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

cấp xã cấp trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác 

được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư. 

d) Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo công khai danh sách học 

sinh bán trú, học viên bán trú. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Học sinh, học viên thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này nộp Đơn đề nghị hưởng chính sách học sinh bán 

trú (theo Mẫu số 04) 

Đơn đề nghị hưởng chính sách học viên bán trú (theo Mẫu số 05) quy định tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định này. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ 
(Dùng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) 

____________ 

 

Kính gửi: Trường................................. 

Họ và tên cha/mẹ/người giám hộ ……………………................................... 

Số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước/chứng minh nhân 

dân:……………….. 

Họ và tên học sinh:.......................................................................................... 

Số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước/:………………….......... 

Thuộc hộ nghèo   □ (đánh dấu X vào ô vuông nếu thuộc hộ nghèo). 

Năm học…………; là học sinh lớp:……….., Trường ................................... 

Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau): 

- Nhà ở xa trường không thể đến trường và trở về nhà trong ngày (ghi rõ cách nơi 

học tập bao nhiêu km):.................................... 

- Địa hình giao thông khó khăn: □ 

Nên em phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập. 

Vì vậy, em làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét cho em được hưởng chính 

sách học sinh bán trú theo quy định tại Nghị định số ………/2025/NĐ-CP ngày …… 

tháng…… năm 2025 của Chính phủ, gồm: 

1. Tiền ăn □ 

2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □ 

3. Gạo: □   

    ………, ngày…… tháng…… năm ..... 

Người làm đơn 

(Học sinh hoặc cha/mẹ/người giám hộ của học 

sinh khai ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh bán trú phải đảm 

bảo một trong các điều kiện sau: 

* Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục phổ 

thông (hoặc điểm trường) thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh 

tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, hoặc địa hình cách trở, giao 

thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở 

đất, đá, thuộc một trong các trường hợp sau: 

Bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó 

khăn; 

 Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định 

của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu 

vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

* Học sinh trung học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, nhà ở xa 

trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, 

hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

Người dân tộc thiểu số mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường 

trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của 

Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc 

biệt khó khăn; 

Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định 

của Chính phủ mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu 

vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

* Học viên bán trú đang học tại cơ sở giáo dục thường xuyên mà bản thân và bố 

hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn, nhà ở xa nơi học 

tập từ 7 km trở lên đối với học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung 

học cơ sở, 10 km trở lên đối với học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp 

trung học phổ thông; hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, 

hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá thuộc một trong các trường hợp 

sau:  

Là người dân tộc thiểu số; 

Là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định 

của Chính phủ. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

66/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 66/2025/NĐ-

CP ngày 12/3/2025 của 

Chính phủ 

12-03-2025 Chính phủ 
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2. Xét duyệt trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ gạo 

a) Trình tự thực hiện:  

- Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng 

rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nhà trẻ nộp hồ 

sơ đề nghị hưởng chính sách trẻ em nhà trẻ bán trú; 

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc 

người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nhà trẻ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 

Điều này qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp đến cơ sở giáo 

dục mầm non. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả 

thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non. Riêng đối tượng trẻ em nhà trẻ hộ nghèo nộp 

bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo theo từng năm trong trường hợp cơ quan, tổ chức 

không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

- Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần 

hồ sơ nộp là bản chụp chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có 

trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản chụp để đưa vào hồ sơ. Nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì yêu cầu bổ sung. Trường hợp hồ sơ 

không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 

nghị hưởng chính sách trẻ em nhà trẻ bán trú, cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo 

không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nhà 

trẻ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng 

quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nộp Đơn đề nghị 

hưởng chính sách trẻ em nhà trẻ bán trú theo Mẫu số 01 quy định 

tại Phụ lục kèm theo Nghị định này 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối với trẻ em nhà trẻ thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 4 Nghị định này thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em nhà trẻ phải nộp thêm một trong các giấy tờ sau 

trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được 

thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư: Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban 

nhân dân cấp xã cấp; Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ 

rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 

5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội; bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi đối với 

trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ em thuộc các trường hợp khác quy 

định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Bản chụp 

kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác 

nhận của cơ quan quản lý đối tượng con liệt sĩ, con Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng 

chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng 

chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng (nếu có); Bản chụp kèm theo bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật 

do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp 

xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hoặc không tiếp 

nhận hồ sơ, lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nhà trẻ . 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nộp Đơn đề nghị hưởng 

chính sách trẻ em nhà trẻ bán trú theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định này. 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH  

TRẺ EM NHÀ TRẺ BÁN TRÚ 

(Dùng cho trẻ em nhà trẻ) 
___________ 

 

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non................. 

Tôi là……………………………………………………………………… 

Số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước/chứng minh nhân dân:….. 

Là cha/mẹ/người chăm sóc trẻ (ghi rõ họ và tên trẻ em): .................................. 

Số định danh cá nhân của trẻ em:……….…………………………………... 

Năm học………………….; là trẻ em nhóm/lớp:…………; Cơ sở giáo dục mầm 

non.................................................................................................................. 

Thuộc đối tượng quy định tại:  

1. Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số ………/2025/NĐ-CP □  

2. Điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số ………/2025/NĐ-CP (Ghi rõ thuộc trường 

hợp nào):…………………………………………………………………. 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét cho em ………….……………. 

được hưởng tiền ăn cho trẻ em nhà trẻ bán trú theo quy định tại Nghị định số 

………/2025/NĐ-CP ngày …… tháng…… năm 2025 của Chính phủ. 

 ……, ngày…… tháng…… năm .... 

Người làm đơn 

(Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em ký, ghi rõ 

học tên hoặc điểm chỉ) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trẻ em nhà trẻ bán trú 

phải đảm bảo một trong các điều kiện sau: 

* Trẻ em nhà trẻ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại cơ sở 

giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển và hải đảo; 

* Trẻ em nhà trẻ người dân tộc thiểu số thường trú tại xã khu vực II, khu vực I 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công 

lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển 

và hải đảo thuộc một trong các trường hợp sau: 

Trẻ em thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ; 

Trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương 

binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng 

chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (nếu 

có); 

Trẻ em khuyết tật học hòa nhập. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

66/2025/NĐ-

CP 

Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP ngày 

12/3/2025 của Chính 

phủ 

12-03-2025 Chính phủ 
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3. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và 

trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ sở giáo dục phổ thông tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều   

trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã đối với trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy 

ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 

- Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc 

trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi. 

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản thông báo cho cơ sở 

giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang 

cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, 

trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt 

động không vì lợi nhuận; phân vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu 

chung hợp nhất không phân chia của nhà trường (nếu có). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số 

vốn góp đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ 

sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo 

đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không 

hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung 

hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo 

dục phổ thông tư thục. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính 

nội bộ của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm 

toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

ý chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài 

chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục 

chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận 

Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, 

tài sản và phương án xử lý 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định 

công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận 

hiệu trưởng đương nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và 

các tài liệu liên quan khác (nếu có) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao 

gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã về việc chuyển đổi trường tiểu học tư thục/trường trung học cơ sở tư 

thục/trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường tiểu học tư thục/trường trung học cơ sở tư 

thục/trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

hoạt động không vì lợi nhuận. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư, bảo đảm điều kiện 

hoạt động. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

84/2020/NĐ-

CP 
Nghị định 84/2020/NĐ-CP 17-07-2020  

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của 

12-06-2025 Chính phủ 
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

chính quyền địa phương hai 

cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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4. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu 

tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

a) Trình tự thực hiện:  

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân dân cấp xã đối 

với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư 

và bảo đảm điều kiện hoạt động. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy 

ban nhân dân cấp xã đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động; tổ chức thẩm định hồ sơ, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã  theo thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc 

trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản thông báo cho nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:  

Tên giấy tờ Số lượng 

Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm 

non tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải 

chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần 

vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia 

của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục (nếu có). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số 

vốn góp đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

chuyển sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi 

nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy 

hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục 

đầu tư phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính 

nội bộ của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

toán; thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng 

ý chuyển đổi sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về 

đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, 

tài sản và phương án xử lý 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết 

định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu 

có). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao 

gồm doanh nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã về việc chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt 

động. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

84/2020/NĐ-

CP 
Nghị định 84/2020/NĐ-CP 17-07-2020  

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

12-06-2025 Chính phủ 
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
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5. Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường trung học gửi hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được chấp nhận 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học đã được chấp nhận về 

sở giáo dục và đào tạo. 

Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Ủy ban nhân dân cấp 

xã, thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường trung học trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được chấp 

nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, Điều 

30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 28 của 

Quy định này trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc trường trung học hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài. 

Quy trình đánh giá ngoài trường trung học gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường trung học. 

- Khảo sát chính thức tại trường trung học. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường trung học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài cho trường trung học để lấy ý kiến phản hồi. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài, trường trung học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài nêu rõ ý 

kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; trường hợp 

không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường 

trung học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường trung học biết 

những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. Trong 

thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường trung 

học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo 

đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường trung học 

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường trung học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với 

dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, đoàn đánh 

giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường 

trung học. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá 



149 
 

149 
 

ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia cho trường trung học. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng 

đánh giá ngoài trường trung học để được công nhận đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng 

thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Báo cáo tự đánh giá 
Bản chính: 2 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 02 tháng và 15 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mẫu Bằng công nhận đạt chuẩn quốc 

gia. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất một 

khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; đối với 

trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động 

- Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất một 

khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; đối với 

trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động 

- Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 1 

6.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

6.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà 

trường; 
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b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) 

và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

6.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

6.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định. 

6.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Lớp học 

a) Có đủ các lớp của cấp học; 

b) Học sinh được tổ chức theo lớp; lớp học được tổ chức theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ.  

6.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài 

sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu 

nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ 

các hoạt động giáo dục. 

6.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý đảm 

bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định. 

6.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoaṭ đôṇg giáo duc̣ 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương 

và điều kiện của nhà trường; 

  b) Kế hoạch giáo dục được xây dựng, phê duyệt và được rà soát, đánh giá, điều 
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chỉnh kịp thời theo quy định; 

  c) Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương 

trình giáo dục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

6.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 

khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà 

trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của 

nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

6.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn 

phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch 

bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; an toàn 

phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng 

giới trong nhà trường. 

6.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

6.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiêụ trưởng, phó hiêụ trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;  

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

6.10.2.2.Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và tổ chức 

các hoạt động giáo dục;  

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính phủ và 

lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên. 

6.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu 

trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

6.10.2.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 

6.10.3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  
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Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

 6.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

  c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

  6.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  6.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và thiết 

bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

c) Thiết bị dạy học. 

 Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học 

Áp dụng theo các quy định đối với cấp học cao nhất của trường và các quy định 

sau: 

6.10.3.4. Tiêu chí 3.1: Quy mô, diện tích theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, bao gồm: 

  a) Quy mô đảm bảo quy định đối với trường có nhiều cấp học; 

 b) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của khối phòng học tập và 

phòng hỗ trợ học tập đảm bảo theo quy định của từng cấp học; 

 c) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của khối phụ trợ; khu sân 

chơi, thể dục thể thao; phục vụ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của từng cấp học. 

 5.10.3.5. Tiêu chí 3.2: Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường 

phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

a) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, bãi 

tập, thể dục thể thao; 

b) Tỷ lệ hạng mục công trình kiên cố; 

c) Thiết bị dạy học. 

6.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  

6.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học 

sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.  

6.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp 
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với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và kế hoạch 

giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng 

quy định. 

6.10.5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

  6.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện kế hoạch giáo dục 

  a) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

  b) Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đầy đủ theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; đổi mới phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh; 

 c) Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường 

theo khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

a) Có kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng 

khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

c) Hằng năm rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. 

6.10.5.3. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường; 

c) Định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 2 

Trường trung học đạt mức mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường trung 

học mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

6.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

6.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược 

xây dựng và phát triển. 

6.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) 

và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

6.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy 
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định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà 

trường. 

6.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên 

đề có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, 

điều chỉnh. 

6.10.6.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan 

đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.  

6.10.6.6. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

6.10.6.7. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoaṭ đôṇg giáo duc̣ 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. Quản lý hoạt động dạy thêm, học 

thêm trong nhà trường theo quy định (nếu có). 

6.10.6.8. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo 

công khai, minh bạch, hiệu quả. 

6.10.6.9. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn và 

thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, 

chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm 

họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống 

bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu 

hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp 

thời, hiệu quả. 

6.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

6.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiêụ trưởng, phó hiêụ trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được 

đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, 

nhân viên trong trường tín nhiệm. 

6.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề 
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nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường 

thuộc vùng khó khăn; 

c) Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng 

phân luồng cho học sinh; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; trong 05 năm 

liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo 

trở lên. 

6.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lươṇg và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ 

luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

6.10.7.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp 

dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

6.10.8. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

  6.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  6.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng 

đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

  Đối với trường trung học phổ thông có nhiều cấp học 

  Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy 

học Mức 2 phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường phổ thông 

có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại Điều 14 

của Quy định này. 

6.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  

6.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương 

chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến trường, vận động 

học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

6.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện 

phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, 

văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung giáo 

dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm 

sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng ở địa phương. 
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6.10.10. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

6.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, 

phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả 

năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn 

trong học tập, rèn luyện. 

6.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn 

trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo dục. 

6.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định 

Nội dung giáo dục địa phương phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận với 

thực tiễn. 

6.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Các hoaṭ đôṇg trải nghiệm và hướng nghiệp 

a) Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với các hình thức phong 

phú phù hợp học sinh và đạt kết quả thiết thực; 

b) Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp. 

6.10.10.5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh 

a) Hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; 

b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bước hình thành 

và phát triển. 

6.10.10.6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 năm 

liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm liên 

tiếp tính đến thời điểm đánh giá. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 3 

Trường trung học đạt mức mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường trung 

học mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

6.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  

6.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát 

triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham 

gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

6.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường  

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản 

Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm 

vụ trở lên;  
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b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp hiệu quả trong các hoạt động nhà 

trường và cộng đồng. 

6.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc 

nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục. 

6.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp 

phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

6.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

6.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, được đánh giá đạt chuẩn hiệu 

trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu 

trưởng ở mức tốt. 

6.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo cáo kết 

quả nghiên cứu khoa học. 

6.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

6.10.12.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến các hoạt 

động của lớp và nhà trường.  

6.10.13. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

  6.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

  a) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

b) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao. 

6.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy định 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học 

  Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy 

học Mức 3 phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường phổ thông 

có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại Điều 19 
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của Quy định này. 

6.10.14. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  

6.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

6.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá 

nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương. 

6.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

6.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, 

giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo 

viên, học sinh. 

6.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

Nhà trường có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật được cấp 

có thẩm quyền ghi nhận.  

6.10.15.3. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh 

Bước đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo người 

hướng dẫn, chuyên gia khoa học và người giám sát chỉ dẫn. 

6.10.15.4. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh: 

  - Kết quả học tập theo mức Tốt: tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Tốt của 

trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 5% trở lên đối với trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và từ 20% trở lên đối với trường chuyên; tỷ lệ học sinh được đánh 

giá theo mức Tốt của trường thuộc các vùng còn lại đạt từ 10% trở lên đối với trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và từ 25% trở lên đối với trường chuyên;  

  - Kết quả học tập theo mức Khá: tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá của 

trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 30% trở lên đối với trường trung học cơ sở, từ 20% 

trở lên đối với trường trung học phổ thông và từ 55% trở lên đối với trường chuyên; tỷ 

lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá của trường thuộc các vùng còn lại đạt từ 35% 

trở lên đối với trường trung học cơ sở, từ 25% trở lên đối với trường trung học phổ thông 

và từ 60% trở lên đối với trường chuyên;  

  - Kết quả học tập theo mức Chưa đạt: tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức 

Chưa đạt của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc vùng khó khăn 

không quá 10%; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Chưa đạt của trường trung học 

cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc các vùng còn lại không quá 5%; trường chuyên 

không có học sinh xếp loại Chưa đạt;  

  - Kết quả rèn luyện: tỷ lệ học sinh trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông được đánh giá ở mức Khá, Tốt từ 90% trở lên và từ 98% trở lên đối với trường 

chuyên; 

 b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban: 

  - Vùng khó khăn: không quá 3% học sinh bỏ học, không quá 5% học sinh không 
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được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không có học 

sinh bỏ học; 

  - Các vùng còn lại: không quá 1% học sinh bỏ học, không quá 2% học sinh không 

được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không có học 

sinh bỏ học. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 4 

Trường trung học đạt mức mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường trung 

học mức 3 và các quy định sau: 

+ Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo chương 

trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù hợp 

và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

+ Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu 

hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà trường, 

các tổ chức, cá nhân liên quan. 

+ Nhà trường tại địa bàn vùng khó khăn có học sinh tham gia nghiên cứu khoa 

học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề 

thực tiễn. Nhà trường các vùng còn lại có học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, công 

nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn được 

cấp thẩm quyền ghi nhận. 

+ Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phù hợp với tiêu 

chuẩn trong khu vực và quốc tế. Thư viện có kết nối Internet băng thông rộng, có mạng 

không dây, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền 

thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường. 

+ Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất 

cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

+ Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 02 

năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với các trường 

có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và công đồng ghi 

nhận. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

18/2018/TT

-BGDĐT 

Thông tư Quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường 

trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học 

22-08-2018 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

22/2024/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT 
06-01-2025 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

13/2025/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 13/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của chính quyền địa phương hai 

cấp trong lĩnh vực giáo dục 

12-06-2025 

Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục 

và Đào taọ 
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6. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường mầm non gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã 

có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận về sở 

giáo dục và đào tạo. 

Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm:          

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Ủy ban nhân dân cấp 

xã; thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường mầm non trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp 

nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, Điều 

30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 28 của 

Quy định này trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc trường mầm non hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài. 

Quy trình đánh giá ngoài gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non. 

- Khảo sát chính thức tại trường mầm non. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài cho trường mầm non để lấy ý kiến phản hồi. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài, trường mầm non có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài nêu rõ ý 

kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường hợp 

không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường 

mầm non, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết 

những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. Trong 

thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường mầm 

non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo 

đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường mầm non. 

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường mầm non không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với 

dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, đoàn đánh 

giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và trường 

mầm non. 
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá 

ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia cho trường mầm non. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng 

đánh giá ngoài trường mầm non để được công nhận đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng 

thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Báo cáo tự đánh giá 
Bản chính: 2 

Bản sao: 0 

 

 

d) Thời hạn giải quyết: 02 tháng và 15 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mẫu Bằng công nhận đạt chuẩn quốc 

gia. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động; đối với trường 

được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động. 

- Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động; đối với trường 

được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động. 

- Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 1 

2.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  

2.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực 
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của nhà trường;  

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

2.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

b) Hoạt động theo quy định;   

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

2.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;  

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định. 

2.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Tuyển sinh, tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 

a) Thực hiện tuyển sinh theo yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

theo quy định; 

b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi; trong trường hợp số 

lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định tại Điều lệ 

trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép; số 

lượng trẻ khuyết tật học hòa nhập trên mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đảm bảo theo quy 

định; 

c) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 02 buổi trên ngày. 

2.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài 

sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu 

nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ 

các hoạt động giáo dục. 

2.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, đảm 

bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định. 
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2.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương 

và điều kiện của nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

2.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 

khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà 

trường;  

b) Các khiếu naị, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của 

nhà trường đươc̣ giải quyết đúng pháp luâṭ; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

2.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn 

phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch 

bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; an toàn 

phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và trẻ trong nhà trường; 

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng 

giới trong nhà trường. 

2.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bô ̣quản lý, giáo viên, nhân viên 

2.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

  c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

2.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện 

Chương trình giáo dục mầm non theo quy định;  

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính phủ và 

lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.  

2.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu 

trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

2.10.3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vâṭ chất và thiết bị dạy học 

  2.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 
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  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

  c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

2.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

tối thiểu đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

  c) Khối phòng tổ chức ăn (áp dụng cho các trường có tổ chức nấu ăn), khối phụ 

trợ. 

2.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và thiết 

bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường mầm non theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

  c) Thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. 

2.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xa ̃hôị 

2.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đaị diêṇ cha me ̣trẻ 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học 

sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học;  

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

2.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hơp̣ 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường; 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo 

dục của nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về mục tiêu, nội dung và kế hoạch giáo 

dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng 

quy định.  

2.10.5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

2.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch; 

b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non, phù 

hợp điều kiện của địa phương và nhà trường; 

c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và có 

điều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

2.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ  

a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung 
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giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường; 

b) Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng mở, an toàn; tạo điều kiện cho trẻ 

được vui chơi, trải nghiệm; 

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với độ 

tuổi của trẻ và điều kiện thực tế. 

2.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc 

sức khỏe cho trẻ; 

b) 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định; 

c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những 

biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học. 

2.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi; 

trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi, 80% đối với trẻ dưới 5 

tuổi; 

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; 

trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%; 

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập được theo dõi thông qua kế hoạch giáo dục cá nhân. 

Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường quan tâm và 

thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 2 

Trường mầm non đạt Mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non 

Mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

2.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

2.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược 

xây dựng và phát triển. 

2.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ của nhà trường.  

2.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy 

định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà 

trường.  

2.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên 

đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 
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b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, 

điều chỉnh. 

2.10.6.5. Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 

Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được phân 

chia theo độ tuổi. 

2.10.6.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan 

đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.  

2.10.6.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

 Có biện pháp để phát huy được năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

2.10.6.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 

2.10.6.9. Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường 

đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.  

2.10.6.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ được phổ biến, hướng dẫn, thực 

hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng chống 

tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa thiên 

tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực 

trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu 

hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp 

thời, hiệu quả. 

2.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bô ̣quản lý, giáo viên, nhân viên 

2.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được 

đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên; 

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, 

nhân viên trong trường tín nhiệm. 

2.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường 

thuộc vùng khó khăn;  

c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên bị kỷ 

luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

2.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  
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b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ 

luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.  

2.10.8. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vâṭ chất và thiết bị dạy học 

  2.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

 b) Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

  c) Khối phụ trợ. 

2.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng đất 

đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường mầm non theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xa ̃hôị 

2.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đaị diêṇ cha me ̣trẻ 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương 

chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ. 

2.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hơp̣ 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện 

phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các hoạt động lễ hội, sự 

kiện theo kế hoạch, phù hợp với truyền thống của địa phương. 

2.10.10. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

2.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

  a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo linh hoạt, hiệu 

quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và trường mầm non; 

  b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, trường mầm non và 

khả năng, nhu cầu của trẻ. 

2.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ  

  Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đảm bảo thực hiện 

mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục mầm non, phù hợp với sự 

phát triển của trẻ và điều kiện thực tế. 

2.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trường tổ chức tư vấn cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ về các vấn đề 

liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của trẻ; 

b) Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu 

dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định; 

 c) 100% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện 

pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học. 

2.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ dưới 5 tuổi; 
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trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 

tuổi; 

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 95%; 

trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%; 

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 80%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 3 

Trường mầm non đạt Mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non 

Mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

2.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

2.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát 

triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham 

gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng. 

2.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản 

Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm 

vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường 

và cộng đồng. 

2.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc 

nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng 

cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

2.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp 

phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

2.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bô ̣quản lý, giáo viên, nhân viên 

2.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức 

khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

2.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. 

2.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 
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b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

2.10.13. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vâṭ chất và thiết bị dạy học 

2.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đảm 

bảo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường mầm non theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy định 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

2.10.14. Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

2.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

2.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá 

nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương. 

2.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

2.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

a) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực 

và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa phương;  

b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà 

trường, từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao chất 

lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

2.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ  

Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu cầu, khả 

năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải 

nghiệm theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.  

2.10.15.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường. 

2.10.15.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 97%; 

trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%; 

b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 85%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 4 

Trường mầm non đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non 

Mức 3 và các quy định sau: 

- Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của 

các nước trong khu vực và thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy được sự phát triển 

toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà trường, văn hóa địa phương. 

- Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, trong đó ít 
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nhất 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc 

vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong 

đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lượng đội ngũ giáo 

viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.  

- Sân vườn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích đạt chuẩn hoặc trên chuẩn theo 

quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế trường mầm non; có các góc chơi, 

khu vực hoạt động trong và ngoài nhóm lớp tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, trải 

nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện. 

- 100% các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố. Có phòng tư vấn 

tâm lý. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc 

và giáo dục trẻ. Có khu vực dành riêng để phát triển vận động cho trẻ, trong đó tổ chức 

được 02 (hai) môn thể thao phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất 

cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có 02 năm đạt 

kết quả giáo dục và các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế 

- xã hội tương đồng, được các cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

19/2018/TT

-BGDĐT 

ban hành Quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường 

mầm non 

22-08-2018 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

22/2024/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT 
06-01-2025 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

13/2025/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 13/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phân quyền, phân cấp 

và phân định thẩm quyền thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của chính quyền địa phương hai 

cấp trong lĩnh vực giáo dục 

12-06-2025 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào taọ 
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7. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

a) Trình tự thực hiện:  

Trường tiểu học gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được chấp nhận 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học được chấp nhận về Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Ủy ban nhân dân cấp 

xã, thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài 

hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường tiểu học trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý; thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, Điều 

30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 28 của 

Quy định này trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc trường tiểu học hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài. 

Quy trình đánh giá ngoài trường tiểu học gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường tiểu học. 

- Khảo sát chính thức tại trường tiểu học. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường tiểu học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài cho trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài, trường tiểu học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài nêu rõ ý 

kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; trường hợp 

không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường 

tiểu học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường tiểu học biết 

những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý do. Trong 

thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho trường tiểu 

học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo 

đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và trường tiểu học. 

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường tiểu học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, đoàn đánh giá 
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ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và trường tiểu 

học. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá 

ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia cho trường tiểu học. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện.  

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng 

đánh giá ngoài trường tiểu học để được công nhận đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng 

thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Báo cáo tự đánh giá 
Bản chính: 2 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 02 tháng và 15 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX) 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mẫu Bằng công nhận đạt chuẩn quốc 

gia. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất một 

khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học; đối với trường được thành lập do 

sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động; 

- Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất một 

khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học; đối với trường được thành lập do 

sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động; 

- Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 1 

4.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

4.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 
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a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của nhà 

trường; 

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

4.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

4.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định. 

4.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học 

a) Có đủ các khối lớp cấp tiểu học; 

b) Học sinh đ¬ược tổ chức theo lớp học; lớp học được tổ chức theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ. 

4.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và cơ sở 

vật chất; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi 

tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện 

hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ 

các hoạt động giáo dục. 

4.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

 a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên;  

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý đảm 

bảo hiệu quả các hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy định. 

4.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoaṭ đôṇg giáo duc̣ 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương 



175 
 

175 
 

và điều kiện của nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

4.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 

khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động của nhà 

trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của 

nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

4.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn 

phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch 

bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; an toàn 

phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình đẳng 

giới trong nhà trường. 

4.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

4.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

4.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lượng giáo viên đảm bảo để dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo 

dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; có giáo viên làm 

Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; 

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính phủ và 

lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương;  

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên. 

4.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu 

trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

4.10.2.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh tiểu học theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 
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4.10.3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vâṭ chất và thiết bị dạy học 

  4.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường; diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

  4.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  4.10.3.3. Tiêu chí 3.3 Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và thiết 

bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường tiểu học theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

  c) Thiết bị dạy học. 

4.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

4.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học 

sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

4.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và kế hoạch 

giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đúng 

quy định. 

4.10.5. Tiêu chuẩn 5: Hoaṭ đôṇg giáo dục và kết quả giáo duc̣ 

4.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường 

  a) Đảm bảo thực hiện đúng, đủ Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

(Chương trình tiểu học) và các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục; 

  b) Đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, nhu cầu của 

học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; 
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  c) Giải trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và được cơ quan có thẩm quyền 

xác nhận; thực hiện đầy đủ và rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

4.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học  

a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục đảm bảo mục 

tiêu giáo dục; 

b) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm 

bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường; 

c) Thực hiện đúng quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 

4.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

a) Đảm bảo theo kế hoạch; 

b) Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, phù hợp điều kiện của 

nhà trường; 

c) Đảm bảo cho tất cả học sinh được tham gia. 

4.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

a) Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; 

b) Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 

90%; 

c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định. 

4.10.5.5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

  a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 75%; 

  b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt ít nhất 70%; 

c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 2 

Trường tiểu học đạt Mức 2 khi đảm bảo tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học mức 

1 và các tiêu chuẩn sau: 

4.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

4.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược 

xây dựng và phát triển. 

4.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

4.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức 

khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy 

định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà 

trường. 

4.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 
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a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên 

đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, 

điều chỉnh. 

4.10.6.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài chính và 

tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan 

đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.  

4.10.6.6. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

4.10.6.7. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoaṭ đôṇg giáo duc̣ 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 

4.10.6.8. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo 

công khai, minh bạch, hiệu quả. 

4.10.6.9. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn, 

thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, 

chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm 

họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống 

bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu 

hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp 

thời, hiệu quả. 

4.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

4.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được 

đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, 

nhân viên trong trường tín nhiệm. 

4.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường 

thuộc vùng khó khăn;  

c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên bị kỷ 

luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

4.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ 
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luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

4.10.7.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp 

dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

4.10.8. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vâṭ chất và thiết bị dạy học 

  4.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

4.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng đất 

đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường tiểu học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

4.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

4.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương 

chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến trường, vận động 

học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

4.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện 

phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, 

văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung giáo 

dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm 

sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng ở địa phương. 

4.10.10. Tiêu chuẩn 5: Hoaṭ đôṇg giáo dục và kết quả giáo duc̣ 

4.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường 

a) Đảm bảo tính cập nhật các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo 

dục; 

b) Được phổ biến, công khai để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng 

biết và phối hợp, giám sát nhà trường thực hiện kế hoạch. 

4.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học  

a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, 

phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, khả 

năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn 

trong học tập, rèn luyện. 

4.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Được tổ chức có hiệu quả, tạo cơ hội cho học sinh tham gia tích cực, chủ động, 
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sáng tạo. 

4.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%. 

4.10.10.5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

  a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 90%; 

  b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 85%, đối với 

trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 75%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 3 

Trường tiểu học đạt Mức 3 khi đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

4.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

4.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát 

triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham 

gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 

4.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng sản 

Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm 

vụ trở lên;  

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường 

và cộng đồng. 

4.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong việc 

nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục. 

4.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp 

phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

4.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

4.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức 

khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

4.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. 
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4.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

4.10.12.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến các hoạt 

động của lớp và nhà trường.  

4.10.13. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vâṭ chất và thiết bị dạy học 

  4.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 2 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hỗ trợ học tập; 

  b) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

4.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy định 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

4.10.14. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

4.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

4.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá 

nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương. 

4.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoaṭ đôṇg giáo dục và kết quả giáo duc̣ 

4.10.15.1. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học  

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, 

giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo 

viên, học sinh. 

4.10.15.2. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phân hóa theo nhu cầu, năng lực sở 

trường của học sinh.  

4.10.15.3. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

 Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%. 

4.10.15.4. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 95%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối với 

trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 4 

Trường tiểu học đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học Mức 

3 và các quy định sau: 

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo Chương 
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trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy định, phù hợp, 

hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu 

hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà trường, 

các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có kết nối Internet 

đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu 

số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất 

cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 02 năm 

có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với các trường có 

điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận. 

  - Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 20%; trong 05 năm 

liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức 

khá trở lên, trong đó có ít nhất 70% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức 

tốt. 

  - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạ 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

17/2018/TT

-BGDĐT 

ban hành Quy định về kiểm 

định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia 

đối với trường tiểu học 

22-08-2018 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

22/2024/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT 
06-01-2025 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

13/2025/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 13/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về phân quyền, 

phân cấp và phân định thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của chính 

quyền địa phương hai cấp 

trong lĩnh vực giáo dục 

12-06-2025 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

taọ 

 

 

 



183 
 

183 
 

 

8. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng 

riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 

a) Trình tự thực hiện:  

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứng đầu cơ sở 

giáo dục thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người 

giám hộ) về chính sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồ sơ theo quy định. 

Đối với cơ sở giáo dục công lập: 

- Người khuyết tật (hoặc cha mẹ, người giám hộ) nộp một bộ hồ sơ theo quy định 

cho cơ sở giáo dục công lập người khuyết tật đang học. 

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật (Thông 

tư liên tịch số 42) tổ chức quy trình kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí báo cáo cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo cơ 

quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách học 

bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết 

tật đang học tại cơ sở giáo dục. 

- Kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ 

dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập 

được cân đối trong dự toán kinh phí hàng năm phân bổ cho cơ sở này. Căn cứ vào dự 

toán kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được phê duyệt, cơ sở giáo dục thực hiện việc quản 

lý kinh phí, tổ chức chi trả học bổng và kinh phí hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ 

dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật theo khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư 

liên tịch số 42; 

 

- Khi rút dự toán kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua 

phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật, cơ sở giáo dục công lập 

phải gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị chi trả 

học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người 

khuyết tật (gồm các nội dung: họ tên người khuyết tật, mức học bổng, mức hỗ trợ chi 

phí mua phương tiện và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị chi trả kèm theo đầy đủ các hồ 

sơ (bản photo) về việc xác nhận đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 

Thông tư liên tịch số 42). 

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: 

- Người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) nộp một 

bộ hồ sơ theo hướng dẫn sau: 

+ Đối với người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục trực thuộc xã quản lý gửi về Ủy 

ban nhân dân xã; 

+ Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý 

gửi về sở giáo dục và đào tạo; 

+ Đối với người khuyết tật có nơi thường trú trên địa bàn xã, đang học tại các cơ 

sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước gửi về Ủy ban nhân 



184 
 

184 
 

dân cấp xã. 

- Cơ sở giáo dục ngoài công lập có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị của 

người học trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của học sinh, 

sinh viên. 

- Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng 

và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học 

tại các cơ sở giáo dục trực thuộc xã quản lý; 

- Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học 

bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết 

tật đang học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý; 

- Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng 

và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật có 

nơi thường trú trên địa bàn xã, đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên 

nghiệp ngoài công lập trong phạm vi cả nước 

Thời gian cấp học bổng và hỗ trợ chi phí: việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí 

mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần 

trong năm: lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 

hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng 

học tập phải đảm bảo thuận tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học 

chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp 

theo. 

Cơ quan thực hiện chi trả có trách nhiệm thông báo công khai về thủ tục, thời gian 

chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật để thuận tiện cho người khuyết 

tật hoặc gia đình người khuyết tật được nhận chế độ chính sách theo đúng quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp 

theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân 

dân xã (bản sao có công chứng) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 

Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn có xác nhận của nhà trường (theo mẫu tại phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư liên tịch số 42) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp 

theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng); 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng). 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Cơ sở giáo dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người khuyết tật được chi trả học 

bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết 

tật theo định mức quy định. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn có xác nhận của nhà trường (theo mẫu tại 

phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 42) 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31 

tháng 12 năm 2013 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP TIỀN HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN,  

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÙNG RIÊNG 

(Dùng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập) 

Kính gửi: ………………………………………………………………… 

Họ và tên:...................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................  

Nơi sinh:..............................................................................................................  

Họ tên cha hoặc mẹ của học sinh/sinh viên:....................................................... 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):...............................................................  

Xã (Phường): ………………… Huyện (Quận):.............................................  

Tỉnh (Thành phố):........................................................................................  

Hiện đang học tại: ...........................................................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được chi trả học bổng và hỗ 

trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng theo quy định và chế độ hiện 

hành. 

  

  ……, ngày     tháng      năm 20……. 

Người làm đơn 

(kí và ghi rõ họ, tên) 

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục 

Trường ...............................................................................................................  

Xác nhận học sinh/sinh viên ..............................................................................  

là học sinh/sinh viên lớp ……../năm thứ ……….Năm học …………../Khóa 

học……  

của nhà trường. 

Đề nghị …………………………………………………… xem xét giải quyết chi 

trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho học 

sinh/sinh viên ………………….. theo quy định và chế độ hiện hành. 

  ………, ngày     tháng      năm 20……. 

Thủ trưởng đơn vị 

(kí tên và đóng dấu) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là người khuyết tật 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang đi học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

42/2013/TTLT-

BGDĐT-

BLĐTBXH-

BTC 

Quy định chính sách 

về giáo dục đối với 

người khuyết tật 

31-12-2013 Bộ Tài chính 
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9. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 

a) Trình tự thực hiện:  

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi 

và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa. 

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha 

mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ 

hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non. 

Riêng đối tượng trẻ em là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo từng năm học. 

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm 

non lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa kèm theo hồ sơ cha mẹ hoặc 

người chăm sóc trẻ em nộp gửi về phòng giáo dục và đào tạo nơi cơ sở giáo dục mầm 

non đặt trụ sở để tổng hợp, xem xét; 

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ 

sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách 

nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ 

sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, 

cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ 

em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ 

sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm 

non lập danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định 

chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP) kèm theo hồ 

sơ theo quy định gửi về UBND xã đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp. 

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm 

non, phòng có chức năng quản lý giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm 

định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Mẫu số 02 quy 

định tại Phụ lục kèm theo Nghị định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP gửi cơ quan tài 

chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định phê duyệt theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng có chức năng 

quản lý giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được 

hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non. 

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ 

trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện 

chi hỗ trợ. 

Phương thức thực hiện 

- Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc 

chi trả. Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ 

sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa chọn thực hiện 



189 
 

189 
 

theo một trong hai phương thức sau: 

+ Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa 

ăn trưa cho trẻ em (đối với các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức nấu ăn cho trẻ em); 

+ Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ em theo quy định: Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 

lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 

chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm. 

- Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được 

kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp 

theo. 

- Trường hợp trẻ em chuyển trường, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm trả 

lại hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 

Cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ em chuyển đến có trách nhiệm báo cáo phòng có chức 

năng quản lý giáo dục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định chuyển kinh 

phí hoặc cấp bổ sung kinh phí để cơ sở giáo dục mầm non nơi trẻ em chuyển đến thực 

hiện chi trả hỗ trợ ăn trưa theo quy định. 

- Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo 

phòng có chức năng quản lý giáo dục trình Ủy ban nhân dân cấp xã dừng thực hiện chi 

trả. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:  

Đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng 

trẻ em nộp một trong số các loại giấy tờ sau: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực 

Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Văn 

bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội 

về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác 

quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực 

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ 

em thuộc các trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 

Đối với trẻ em thuộc đối tượng là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con 

một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng (nếu có) 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công 

và Giấy khai sinh của trẻ em 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

Đối với trẻ em thuộc đối tượng là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao và mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

Đối với trẻ em thuộc đối tượng là trẻ em khuyết tật học hòa nhập 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng 

thực Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc 

Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

Đối với trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ thì cha mẹ hoặc người chăm sốc, nuôi dưỡng trẻ em : 

Tên giấy tờ Số lượng 

Cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của 

cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, 

Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy 

thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không 

thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 d) Thời hạn giải quyết: 24 Ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ 

trợ ăn trưa do UBND cấp xã phê duyệt. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người 

theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, 

học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các 

cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau: 

- Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở 

thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

 - Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương 

binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối 

tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng (nếu có). 

- Trẻ em khuyết tật học hòa nhập. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

105/2020/NĐ

-CP 
Nghị định 105/2020/NĐ-CP 08-09-2020  
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Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

104/2022/NĐ

-CP 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công 

21-12-2022 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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10. Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện:  

- Cơ sở giáo dục nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền được quy 

định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và phải thông báo bằng văn bản với cơ sở giáo dục 

về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu cần thiết; 

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hoàn thiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt hoặc có văn 

bản thông báo về kết quả xử lý Đề án cho cơ sở giáo dục biết nếu Đề án chưa được phê 

duyệt. 

Thẩm quyền phê duyệt: 

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương 

trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và 

trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án tổ chức thực 

hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các trường trung cấp nghề thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

3. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương 

trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 

thẩm quyền quản lý. 

4. Hiệu trưởng (Thủ trưởng) cơ sở giáo dục đại học (riêng đối với các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên của Đại học Quốc gia, Đại học vùng thực hiện theo Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Đại học Quốc gia, Đại học vùng), trường cao đẳng nghề, trường 

trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phê duyệt 

Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài đối với cơ sở 

giáo dục của mình. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình 

dạy và học bằng tiếng nước ngoài; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước 

ngoài, trong đó làm rõ các nội dung: Chương trình và tài liệu; người 

dạy, người học, cơ sở vật chất; kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận 

tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục; 

học phí, quản lý và sử dụng học phí và việc tổ chức thực hiện Đề 

án; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo 

đối với các chương trình đào tạo sử dụng của nước ngoài (nếu có) 

Bản chính: 1 

Bản sa 
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Tên giấy tờ Số lượng 

do cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài cấp 

và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. 

d) Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước 

ngoài.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, Cơ 

sở giáo dục đại học, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức 

thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Về Chương trình và tài liệu dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

- Đối với giáo dục phổ thông 

Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể được dạy và học một 

phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên đối với các lĩnh vực toán, khoa 

học tự nhiên, công nghệ và tin học. Sách giáo khoa, tài liệu sử dụng dạy và học bằng 

tiếng nước ngoài (bằng tiếng nước ngoài, tiếng Việt hoặc song ngữ) phải được Sở Giáo 

dục và Đào tạo cho phép sử dụng. 

- Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

+ Những chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục nước ngoài đã được 

kiểm định và công nhận về chất lượng có thể được giảng dạy một phần hoặc toàn bộ 

bằng tiếng nước ngoài; ưu tiên giảng dạy bằng tiếng nước ngoài đối với các chương 

trình, môn học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản hoặc một số ngành, nghề và lĩnh vực 

mà xã hội có nhu cầu, phục vụ hội nhập quốc tế. 

+ Giáo trình, tài liệu giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để dạy và 

học bằng tiếng nước ngoài do Hiệu trưởng (Thủ trưởng) cơ sở giáo dục phê duyệt trên 

cơ sở thẩm định của Hội đồng Thẩm định do Hiệu trưởng (Thủ trưởng) thành lập, bảo 

đảm thực hiện theo đúng quy trình thẩm định giáo trình, tài liệu. 

* Về người dạy, người học 

- Người dạy chương trình giáo dục, đào tạo bằng tiếng nước ngoài phải đạt trình 

độ về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với chức danh nghề nghiệp đối với 

nhà giáo các cấphọc, trình độ đào tạo tương ứng; đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ đáp 

ứng yêu cầu như sau: 

+ Giáo viên phổ thông phải có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiểu cao hơn 2 

bậc so với yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với học sinh đạt được sau khi học xong cấp 

học, tính theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

+ Người dạy tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp phải có 
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năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tương đương. Những người được đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ toàn thời 

gian ở nước ngoài thì được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ quy định như trên. 

- Người học phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của chương trình, 

môn học được dạy bằng tiếng nước ngoài và theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

* Về Cơ sở vật chất, thiết bị 

 Cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải bảo đảm đủ các 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu, đáp ứng yêu cầu mà 

chương trình, môn học được tổ chức dạy và học bằng tiếng nước ngoài đề ra (kể cả các 

chương trình giáo dục, đào tạo của nước ngoài). 

* Kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ 

- Đối với giáo dục phổ thông, việc kiểm tra, thi cuối năm học, cuối cấp học của 

các chương trình, môn học được dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải thực hiện bằng 

tiếng Việt. Người học có thể làm thêm bài kiểm tra, bài thi bằng tiếng nước ngoài để 

được hưởng chế độ khuyến khích trong học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, việc kiểm tra, thi, đánh giá, 

công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với tất cả các chương trình được 

dạy bằng tiếng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu cấp 

văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam. 

* Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Việc kiểm định chất lượng đối với các chương trình của Việt Nam sử dụng để 

giảng dạy bằng tiếng nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với các chương trình giảng dạy của 

nước ngoài được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước 

ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 

nhận. 

* Học phí, sử dụng và quản lý học phí 

- Trên cơ sở tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi và có sự đồng thuận của người 

học, cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức học phí cho từng năm học và khóa học 

đối với từng chương trình, môn học được dạy và học bằng tiếng nước ngoài để trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông báo công khai cho người học biết trước khi 

tuyển sinh: 

+ Mức học phí đối với chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên 

nghiệp và trung cấp nghề được dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo 

dục của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

+ Mức học phí đối với các chương trình giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học được dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải báo cáo cơ quan chủ quản, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi thực hiện. 

- Việc sử dụng học phí để bảo đảm các chi phí cho việc dạy và học bằng tiếng 

nước ngoài, kể cả việc chi trả thù lao cho giáo viên và các khoản chi từ học phí phải 

được quy định rõ trong Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng 

nước ngoài. 

- Việc quản lý học phí, công tác kế toán và thống kê, tổng hợp việc thu, chi học 
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phí vào báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị phải được thực hiện theo quy định 

pháp luật hiện hành, bảo đảm tính công khai và minh bạch. Cơ sở giáo dục phải thực 

hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục 

có thẩm quyền. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 
Cơ quan 

ban hành 

72/2014/Q

Đ-TTg 

Quy định việc dạy và học bằng 

tiếng nước ngoài trong nhà 

trường và cơ sở giáo dục khác 

17-12-2014 
Thủ tướng 

Chính phủ 
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11. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học 

cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 

a) Trình tự thực hiện:  

* Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên học 

tại các cơ sở giáo dục công lập 

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ mẫu 

giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số rất ít người theo học 

tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ 

mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ 

học tập. 

- Đầu khóa học, các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học có học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cho 

học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học 

tập. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ (hoặc 

người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo dục. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn hết hạn nhận đơn, các cơ 

sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và phê duyệt 

danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, 

gửi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thực hiện việc chi trả. 

 Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập chỉ cần nộp 

đơn đề nghị hỗ trợ học tập một lần khi bắt đầu vào học tại một cơ sở giáo dục. Trong 

các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại trường và đơn đề nghị của trẻ mẫu 

giáo, học sinh, sinh viên mới vào học để lập và phê duyệt danh sách đối tượng được 

hưởng. 

 

Các cơ sở giáo dục công lập chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc 

người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh, sinh viên. Việc chi trả thực hiện theo tháng. 

 

* Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công 

lập 

- Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ mẫu 

giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở dân tộc thiểu số rất ít người theo học 

tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ 

mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ 

học tập. 

- Đầu khóa học, các cơ sở giáo dục đại học có học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 

rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi cho học sinh, sinh viên thuộc 

đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, cha mẹ (hoặc 

người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo dục. Các cơ 

sở giáo dục có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ học tập của cha mẹ (hoặc 

người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày khai giảng năm học, khóa học, cha 
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mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở  nộp 

đơn đề nghị hỗ trợ học tập cho Phòng phụ trách Giáo dục; học sinh, sinh viên học tại 

khoa, trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học nộp đơn đề nghị hỗ trợ học tập 

cho Ủy ban nhân dân xã tại nơi trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

Trong trường hợp học sinh, sinh viên không trực tiếp đến nộp thì cha mẹ học sinh, sinh 

viên nộp thay. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn đề nghị hỗ trợ, 

Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức xem xét đơn, lập và phê duyệt danh sách 

đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng chính sách 

và thực hiện chi trả. 

Ủy ban nhân xã chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người chăm 

sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên hoặc thông qua cha mẹ học sinh, sinh viên thuộc 

các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đối tượng được 

hưởng, việc chi trả có thể thực hiện theo tháng hoặc theo quý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu) 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

  d) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập: 

Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.  

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công 

lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu) 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP  

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập) 

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục và đào tạo) 

Họ và tên học sinh, sinh viên:........................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú tại:..................................................................................................... 

Sinh ngày:......................................................................................................................... 

Dân tộc:........................................................................................................ ..................... 

Hiện đang học tại lớp:....................................................................................................... 

Trường:..................................................................................................... ......................... 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập 

theo quy định và chế độ hiện hành./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP XÃ1 
Nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú 

(Ký tên, đóng dấu) 

.....,ngày....tháng....năm.... 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

___________________ 

1 Trường hợp học sinh, sinh viên có giấy khai sinh hoặc thẻ Căn cước công dân, 

Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định 

danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì nộp 

giấy khai sinh hoặc thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận 

thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực từ bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

 



 
 

Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP 

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập) 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh tiểu học 

và trung học cơ sở); Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với 

học sinh trung học phổ thông); Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội (đối với học sinh, sinh viên 

học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp) 

Họ và tên học sinh, sinh viên:...................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú tại:................................................................................................ 

Sinh ngày:............................................................................................................ ......... 

Dân tộc:..................................................................................................................... ... 

Hiện đang học tại lớp:.........................................Khóa:............................................... 

Trường:....................................................................................................................... .. 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập 

theo quy định và chế độ hiện hành./. 

  

  ....., ngày....tháng....năm.... 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Cơ sở giáo dục:............................................................................................................. 

Xác nhận em:................................................................................................................ 

Hiện là học sinh, sinh viên đang học tại lớp:...................Khóa:................................... 

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang quản lý. 

Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền:...........đồng/tháng 

và được hưởng.................tháng/năm. 

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế 

độ hiện hành./. 

   .....,ngày....tháng....năm.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP  

(Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo học tại các 

cơ sở giáo dục công lập) 

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục) 

Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc): ……………………………… 

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………… 

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:………………………………. 

Sinh ngày:…………………………………………………………………. 

Dân tộc:……………………………………………………………………. 

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………. 

Trường:……………………………………………………………………. 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học 

tập theo quy định và chế độ hiện hành./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP XÃ1 
Nơi trẻ mẫu giáo có hộ khẩu thường trú 

(Ký tên, đóng dấu) 

.....,ngày....tháng....năm.... 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

__________________ 

1 Trường hợp trẻ mẫu giáo có giấy khai sinh hoặc thẻ Căn cước công dân, Chứng 

minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân 

và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì nộp giấy khai sinh 

hoặc thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, 

Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ 

bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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 Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP  

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập) 

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục và đào tạo) 

Họ và tên học sinh, sinh viên:................................................................................. 

Hộ khẩu thường trú tại:........................................................................................... 

Sinh ngày:................................................................................................................ 

Dân tộc:................................................................................................................... 

Hiện đang học tại lớp:............................................................................................. 

Trường:....................................................................................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập 

theo quy định và chế độ hiện hành./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP XÃ1 

Nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú 

(Ký tên, đóng dấu) 

.....,ngày....tháng....năm.... 

Người làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

___________________ 

1 Trường hợp học sinh, sinh viên có giấy khai sinh hoặc thẻ Căn cước công dân, Chứng 

minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân 

và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì nộp giấy khai sinh 

hoặc thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, 

Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ 

bản chính) kèm theo đơn, không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP  

(Dùng cho cha mẹ trẻ mẫu giáo hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo học tại các cơ sở 

giáo dục ngoài công lập) 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Họ và tên cha mẹ (hoặc người chăm sóc):.............................................................. 

Hộ khẩu thường trú tại:........................................................................................... 

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc) của em:............................................................. 

Sinh ngày:................................................................................................................ 

Dân tộc:................................................................................................................... 

Hiện đang học tại lớp:............................................................................................. 

Trường:.............................................................................................. ...................... 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập 

theo quy định và chế độ hiện hành./. 

   .....,ngày....tháng....năm.... 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Cơ sở giáo dục:........................................................................................................ 

Xác nhận em:........................................................................................................... 

Hiện là trẻ mẫu giáo đang học tại:........................................................................... 

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang quản lý. 

Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền:......đồng/tháng và 

được hưởng......tháng/năm. 

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế 

độ hiện hành./. 

  .....,ngày....tháng....năm.... 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP 

(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập) 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh tiểu học 

và trung học cơ sở); Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với 

học sinh trung học phổ thông); Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội (đối với học sinh, sinh viên 

học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp) 

 

Họ và tên học sinh, sinh viên:................................................................................. 

Hộ khẩu thường trú tại:........................................................................................... 

Sinh ngày:................................................................................................................ 

Dân tộc:................................................................................................................... 

Hiện đang học tại lớp:....................................Khóa:................................................ 

Trường:.................................................................................................................... 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập 

theo quy định và chế độ hiện hành./. 

  

  ....., ngày....tháng....năm.... 

Người làm đơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Cơ sở giáo dục:........................................................................................................ 

Xác nhận em:........................................................................................................... 

Hiện là học sinh, sinh viên đang học tại lớp:...............Khóa:.................................. 

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục đang quản lý. 

Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền:...........đồng/tháng 

và được hưởng.................tháng/năm. 

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế 

độ hiện hành./. 

  

  .....,ngày....tháng....năm.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Trẻ mẫu giáo, học sinh 

tiểu học, học sinh trung học phổ thông, sinh viên thuộc 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, 

Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, 

La Hủ đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

57/2017/NĐ-

CP 

Quy định chính sách ưu tiên tuyển 

sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ 

mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân 

tộc thiểu số rất ít người 

09-05-2017 Chính phủ 

104/2022/NĐ

-CP 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan 

đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công 

21-12-2022 Chính phủ 
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12. Xét, cấp học bổng chính sách 

a) Trình tự thực hiện:  

Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến theo quy định về Sở Nội vụ nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú đối với sinh viên trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hoặc Sở 

Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với sinh viên trường cao đẳng 

trừ sinh viên trường cao đẳng sư phạm. 

- Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, 

dự toán nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho sinh viên 

theo quy định. 

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. 

- Sinh viên nhận học bổng chính sách trực tiếp tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên theo định kỳ xét, cấp học bổng. 

 

Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, học sinh nộp hồ sơ theo quy định 

cho nhà trường nơi học sinh đang theo học để xét, cấp học bổng chính sách. 

- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh 

phí gửi về cơ quan quản lý trực tiếp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, 

cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Học sinh nhận học bổng chính sách tại cơ sở giáo dục đang theo học theo định 

kỳ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định. 

Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết 

tật: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông 

báo cho học viên về chế độ học bổng chính sách, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học 

viên nộp hồ sơ theo quy định. 

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán 

kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trình cơ quan quản lý trực 

tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. 

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Học viên làm đơn đề nghị 

gửi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi theo học để xác nhận vào đơn trong thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được đơn và hướng dẫn học viên gửi hồ sơ về Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi học viên có hộ khẩu thường trú.  

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được 

hưởng chính sách và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng 
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cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:  

Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị (Theo Mẫu số 02; Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP). 

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh. 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy xác nhận khuyết 

tật do Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp đối với học viên là người khuyết 

tật. Trường hợp học viên chưa có giấy xác nhận khuyết tật thì bổ sung 

bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp xã về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu thẻ thương binh đối 

với học viên là thương binh. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 

 

Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh. 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Giấy báo trúng tuyển 
Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy xác nhận khuyết 

tật do Ủy ban nhân dân xã cấp đối với học viên là người khuyết tật. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 

 

Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Bản cam kết của sinh viên, có xác nhận của nhà trường nơi đang 

theo học (Theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 84/2020/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 d) Thời hạn giải quyết: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội Vụ/Sở Giáo dục và Đào 

tạo/Cơ sở giáo dục/Ủy ban nhân dân cấp xã.  

* Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển:  

- Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, 

dự toán nhu cầu kinh phí và thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho sinh viên 

theo quy định. - Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ.  

* Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú:  

- Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh 

phí gửi về cơ quan quản lý trực tiếp.  

- Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục có trách nhiệm 

thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  

* Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người 

khuyết tật:  

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán 

kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trình cơ quan quản lý trực 

tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ;  

- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục: Học viên làm đơn đề nghị 

gửi cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi theo học để xác nhận vào đơn trong thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được đơn và hướng dẫn học viên gửi hồ sơ về Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi học viên có hộ khẩu thường trú. Ủy ban nhân dân xã tổ chức thẩm định, 

phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách và xây dựng dự toán kinh phí 

thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường 

hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thông báo 

cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  

* Thời gian cấp học bổng chính sách: Học bổng chính sách được cấp hai lần trong 

năm học, mỗi lần cấp 06 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 10, lần thứ hai cấp vào tháng 

3. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên chưa nhận được học bổng chính sách theo 

thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ cấp học bổng tiếp theo. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học bổng chính sách được cấp cho 
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người học nhận học bổng theo các hình thức: trực tiếp chuyển kinh phí cho cơ sở giáo 

dục, cấp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Người học nhận học 

bổng chính sách hai lần trong năm học, mỗi lần cấp 6 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 

10, lần thứ hai cấp vào tháng 3. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị (Theo Mẫu số 02; Mẫu số 03 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP). 

- Bản cam kết của sinh viên, có xác nhận của nhà trường nơi đang theo học (Theo 

Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP). 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH 

Kính gửi: ..................... 

Họ và tên: ................................................................ Dân tộc:..........................  

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................  

Nơi sinh:..........................................................................................................  

Lớp:..................................................... Khóa:..................................................  

Mã số học viên (nếu có):..................................................................................  

Thuộc đối tượng:..............................................................................................  

(ghi rõ đối tượng được hưởng học bổng chính sách) 

Căn cứ Nghị định số.... /2020/NĐ-CP ngày.... tháng... năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà 

trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định. 

  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 
(Quản lý học sinh, sinh viên) 

………, ngày.... tháng.... năm.... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Họ và tên: .................................................. Dân tộc: .......................................  

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................  

Nơi sinh:..........................................................................................................  

Lớp:......................................................... Khóa:..............................................  

Họ tên cha/mẹ học viên:...................................................................................  

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................  

Mã số học viên (nếu có):..................................................................................  

Thuộc đối tượng:..............................................................................................  

(ghi rõ đối tượng được hưởng chính sách) 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà 

trường xem xét để cấp học bổng chính sách theo quy định. 

  

  …..…, ngày.... tháng.... năm… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP TƯ THỤC 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ............................................................................  
Xác nhận anh/chị: ............................................................................................  
Hiện là học viên lớp: ……………........ Khóa: …………………….. Thời gian 

khóa học: …….. (năm) 
Hệ đào tạo: ............................................................................. của nhà trường. 
Kỷ luật:........................................................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp học bổng chính 

sách cho anh/chị theo quy định. 
  ....., ngày.... tháng.... năm.... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

84/2020/NĐ-

CP 
Nghị định 84/2020/NĐ-CP 17-07-2020  

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về 

phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương hai cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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13. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non 

dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 

a) Trình tự thực hiện:  

Tháng 8 hằng năm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân 

lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định, trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 

đến phòng giáo dục và đào tạo 

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm 

non, phòng có chức năng quản lý giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm 

định hồ sơ, tổng hợp danh sách giáo viên được hưởng chính sách gửi cơ quan tài chính 

cùng cấp thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước. 

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng có chức năng 

quản lý giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng 

chính sách và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non. 

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo 

công khai danh sách giáo viên được hưởng chính sách 

Phương thức thực hiện 

Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí 

hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên; 

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng 

năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm; 

Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo thời hạn quy định thì 

được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo; 

Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo 

phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

dừng thực hiện chi trả chính sách. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP) 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Hợp 

đồng lao động của giáo viên được hưởng chính sách 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: 17 Ngày làm việc.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX). 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách giáo viên được hưởng 

chính sách. 
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h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu 

số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP) 
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Mẫu số 05 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC 

TIẾP 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

............ 

-------- 

  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC 

HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP  

(Dùng cho Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục) 

 

Tổng số giáo viên của cơ sở GDMN:..................................  

Tổng số giáo viên được hưởng chính sách..................................  

 

Đơn vị: Triệu đồng 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Dạy tại 

nhóm/ 

lớp 

Tổng số 

trẻ trong 

nhóm/ 

lớp 

Số trẻ là 

con công 

nhân 

trong 

nhóm/ 

lớp 

Mức 

tiền 

được 

hưởng

/tháng 

Số 

tháng 

được 

hưởng 

Tổng 

số 

tiền 

1 
Nguyễ

n Thị A 
                

                    

                    

  

 

NGƯỜI LẬP BIỂU ......, ngày.... tháng.....năm...... 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng hưởng chính 

sách: Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân 

lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy 

định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau: 

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; 

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục; 

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là 

con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

105/2020/NĐ

-CP 
Nghị định 105/2020/NĐ-CP 08-09-2020  

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương hai cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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14. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm 

việc tại khu công nghiệp 

a) Trình tự thực hiện:  

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi 

và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp 

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha 

mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại cơ sở giáo dục mầm non 

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ 

sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách 

nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ 

sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, 

cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu 

cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp 

nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm 

non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định gửi về 

phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện 

theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về danh sách trẻ em được hưởng trợ cấp 

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm 

non, phòng có chức năng quản lý giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm 

định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài 

chính cùng cấp trình UBND cấp xã quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng có chức năng 

quản lý giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được 

hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non. 

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo 

công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp 

Phương thức thực hiện 

Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí 

trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; 

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 

11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 

hằng năm; 

Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh 

phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo; 

Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo 

phòng có chức năng quản lý giáo dục trình Ủy ban nhân dân cấp xã dừng thực hiện chi 

trả chính sách. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 
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c) Thành phần, số lượng, hồ sơ:   

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, 

người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP) có xác nhận của đơn vị 

sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em đang công tác 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực) 

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

d) Thời hạn giải quyết: 24 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách trẻ em mầm non được 

hưởng trợ cấp do UBND cấp xã phê duyệt. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là 

con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha 

hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động 

 tại khu công nghiệp 

 

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non                    (1) 

Họ và tên.................................................. (2): 

Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân......................... cấp ngày... tại... 

Đang công tác tại................................................................................... (3) 

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của........................................ (4) 

Sinh ngày:..................           .............. Hiện đang học tại......................... (5) 

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số ...../2020/NĐ-CP 

ngày ..... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm 

non. 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ 

em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./. 

        ...., ngày ..... tháng .... năm..... 

 NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM 

ĐANG CÔNG TÁC 

Tên đơn vị............................................................... (3) 

Xác nhận ông/bà:........................................................................... (2)... đang làm việc tại 

đơn vị/cơ quan. 

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý. 

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là 

con công nhân theo quy định hiện hành./. 

  

                                                                             ......, ngày ..... tháng .... năm..... 

                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 
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(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ mầm non đang 

theo học 

(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em là công nhân lao động đang công tác tại khu công 

nghiệp. 

(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp 

quản lý cha/mẹ/người chăm sóc trẻ. 

(4) Họ và tên trẻ. 

(5) Ghi rõ tên nhóm/lớp và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học (1). 

 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trẻ em đang học tại các 

cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công 

nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

105/2020/NĐ

-CP 
Nghị định 105/2020/NĐ-CP 08-09-2020  

104/2022/NĐ

-CP 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công 

21-12-2022 Chính phủ 

Nghị định số 

142/2025/NĐ

-CP 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ: Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

12-06-2025 Chính phủ 
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VIII. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 

1. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (tại cấp xã) 

a) Trình tự thực hiện:  

Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có 

thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm 

quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu 

không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định 

chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa 

phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi 

đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, 

chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện. 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa; 
Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định 

lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn 

bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân 

tộc, xác định lại giới tính; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ 

do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng 

ký khai sinh quá hạn; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn 

bằng, chứng chỉ. Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp 

với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu 

trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy 

định tại các điểm b, c, d, đ nêu trên là bản sao từ sổ gốc hoặc bản 

sao được chứng thực từ bản chính 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Trong trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ nêu trên là bản 

sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, 

chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối 

chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào 

bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với 

bản chính 

Bản chính: 0 

Bản sao: 0 

d) Thời hạn giải quyết: 2 Ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người nước 

ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chỉnh sửa nội dung văn 

bằng, chứng chỉ. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người được cấp văn 

bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ 

trong các trường hợp sau: 

- Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch; 

- Được xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; 

- Được bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; 

- Được đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh. 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

21/2019/tt-

bgdđt 
Thông tư 21/2019/tt-bgdđt 29-11-2019  

13/2025/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về 

phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

giáo dục 

12-06-2025 

Bộ trưởng 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

taọ 
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2. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp xã) 

a) Trình tự thực hiện:  

Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng 

chỉ từ sổ gốc; 

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, 

nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn 

bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu 

cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm 

cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến; 

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số 

lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà 

cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại 

điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 01 (một) ngày 

làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn 

bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng 

nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ 

gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho 

người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao 

hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều 

kiện cho phép). 

c) Thành phần, số lượng, hồ sơ: 

Tên giấy tờ Số lượng 

Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung 

cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân 

dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng 

để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 

sổ gốc là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy 

quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; cha, 

mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của 

người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường 

hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với 

người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với 

người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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Tên giấy tờ Số lượng 

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ 

sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng 

thực giấy tờ quy định tại điểm a, b, c nêu trên kèm theo 01 (một) 

phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan 

có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

d) Thời hạn giải quyết: 1 Ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người nước 

ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở giáo 

dục. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ 

gốc. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý:  

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

21/2019/tt-

bgdđt 
Thông tư 21/2019/tt-bgdđt 29-11-2019  

13/2025/TT

-BGDĐT 

Thông tư số 13/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về phân 

quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước của 

chính quyền địa phương hai 

cấp trong lĩnh vực giáo dục 

12-06-2025 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

taọ 

 


